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THANH GIAO YÊU LY 
| DIÉN СА. 
Tiéu Dán. 

Dao thành D. C. T. là mót dàng rát 

chính rất thật : mọi ngưởi phải di dàng 
_ấy mới đặng đến nơi thanh nhản thật. 

` Mà muốn di dàng nào, thì trước phải 

biết rõ, đi mới vững vàng chắc chán. 

Ai muốn biết đạo ly tối đại náy, thi 
phải coi các sách dạy vẻ lé đạo, củng 
sẵn lỏng nghe giảng giải mới biết được. 

Vậy trong các sách dạy về lẽ đạo 
Thiên Chủa, thi cuốn nhỏ mọn Thánh 
giáo yếu lý, quen gọi là < Sách Kinh 

Nghia» tóm lại đủ mọi đều phải tin, 
phải lánh, phải dùng, phải giữ. 

Nay tôi diễn sách nầy ra kiều nỏi 
vàn sáu tám, cho ai muốn biết lẽ đạo, 
thì đọc cũng có chút vui, dë nhớ, lâu 
quên, thi ich dáng thäru thia. 

Sách n&y chia ra bón phần ; 


TIỀU DẪN 


Phần thử nhứt tóm lại các sự mầu. 


nhiệm phải tin. 

Phần thử hai поі về các giống tội lỗi 
là sự phải xa lánh. 

Phần thử ba.chi những phuong thé 
phải nhở cho dáng giữ đạo nên. 

Phần thử bốn giải lề luật phải giữ 
cho dáng vâng trọn y Chúa sinh dựng 
nên ta, hầu sau dáng tiêu dao mrôn 
kiép. 
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dendi —- 
DOAN THỨ I. , 


1 — B. C. T. dựng nén trời đất muôn våt. 
2 — Sự mầu nhiệm 'một B. C. T. ba ч Ngôi, | 
3 — Tô tông loài người la. 


Tôi tin kính Đức Chúa Trời, 
Thiêng liêng sáng lảng đời đời hiền vinh. 
Chúa là trọn “tôt tron lành, . 
Vô cùng phép tắc hóa sinh đất trời” 
д Bói khóng Chúa phán mót lói, A ;9 
`° Trời đất muôn vật tức thời có ra. 
Ý Chúa sinh dựng nen là 2: 
Trước danh Chúa sảng sau ta đặng dùng. 
Chúa là vô thi vô chung, 
Mật minh tự hữu ở cùng mọi nơi. ˆ 10 
Chúa thì có một mà thôi, | 
Song ta tin có ba Ngôi vững vàng. 
Ba Ngôi môt Chüa cao sang, 
Dựng nén muôn vật thé gian ấy là. | 
Ngôi nhứt là Đức Chúa Cha, ` 15 
Ngôi hai thi goi tên là Chúa Con. - 
Ngôi ba là Chúa Thánh Thần, „ 
Ba Ngôi mêt Chüa chi tón vó cùng, 


P 
(Iann ES р a Ma o + . Pré — 
= " 


lu Ж 4 


Ва Ngôi một bồn tính đồng, 

Xót quyền một phép một lòng như nhau, 20 
Cũng không Ngôi trước Ngôi sau, 

Cũng không lớn mon thấp cao đâu mà. 
Chúa Con sinh bởi Chüa Cha, 

Bói hai Ngôi ấy mà ra Thánh Thần. 
Ấy là mầu nhiệm khôn phân, 

Trí ta thấp thói muôn phần khôn suy. 
Đức tin đã dạy một khi, 

Lòng ta tin vững không nghỉ chút nào, 
Chính mình Chúa dà truyền rao, 

Thánh Kinh ghi chép lë nào nghi nan. 


Thiên Thán. 


Chúa sinh trong cả thế gian, 
Muôn loài muôn vật chẳng toàn in nhau. 
Có loài thắp có loài cao ; 
Có hai loài trọng như sau nầy là : 
Thiên Thần với loài người ta. 35 
Hai loài trọng nhứt trồi xa trong đời. 
Thiên Thần thì ở trên tròi, 
Thiêng liêng sáng láng, không hơi không hình, 
Chúa lrời có y tao sinh, 
Mà chau chuc Chúa hiền vinh thanh nhàn. 40 
Dóng thi vó só vó van, 
Phân làm chin phầm thir hang dưởi trên. 
Nhưng mà chẳng đặng vẹn tuyển ; . 
Có phần kiêu ngạo Chủa liền bë di. 
Phạt trong hoả ngục tức thì, 
Hóa ra ma qui den si xấu xa, 
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Goi là thàn dir qui ma, 
Bày mưu kiếm chước hai ta từ đầu. 
Phần kia giữ nghĩa trước sau, 


Chúa cho hưởng phước toà cao chín tầng. 


Gọi là các thánh Thiên Thần, 
Chúa sai gìn giữ muôn đân ở đời. 
Mỗi Thiên thần giữ mỗi người, 
Giữ gìn giữa thế khói vời hiém nguy. 
Cho nên ta phải kính vì, 
Cầu thần hộ thủ giúp khi ở đời. 


Loài người ta. 


Bäy giờ nói đến loài người : 

Linh hồn và xác Chúa Trời ban cho. 
Ở đời trọn chữ phượng thờ, 

Ngày sau muôn kiếp hưởng nhờ vinh ba. 
Vậy tô tông loài người ta, | 

Xác thi Chüa láy dát mà dung nén. 
Bói khóng dung linh hón lién, 

Phú vào trong xác thi ñên con người. 
Adong tên đặt cho rồi, 


- Chúa bèn sinh dung một người nữ nhon. 


Xác thì lấy một xương sườn, 

Bói mình ông ấy trong con giác màu. 
Phú cho làm ban với nhau, 

Nôi truyén nhon loại về sau muôn đời. 
Ấy là tŠ phụ loài nguoi, 

Chúa cho sung sướng ở noi Địa dang. 

^ Xác hồn thong thả thanh nhàn, 

Ăn düng mọi giống Chüa ban trong vườn, 
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65 


70 


Linh hôn dày аду moi on, 
Đặng chức quí trọng làm con Chúa T roi. 
Xác thi thong thà thành thoi, _ 
Án thì dà có đất trời phải nuôi. 
Lại cho đặng sống đời đời, 
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Miễn là trọn nghĩa Chúa Trời luôn luôn. : ! 
Cho nên Chúa đặt giữa vườn, . e» 
Một cây hàng sống thường thường cho à ап. 


Hé là thấy có nhọc nhàn, 
Ăn vào trái ấy xác thân khoẻ liền. 
Trong vườn Chúa lại dựng nên, 
Một cây khác nữa gọi tên nó là : 
Biết lành biết dữ : vậy mà; 
Сау nầy Chúa cám ông bà đừng ăn ; 
Lai пойт sẽ phat mà rằng : | 
Ngày nào bay cá dám ăn trái nầy. 
Thi bay phái chét cháng sai : 
Ây là lời Chúa phản ngay to tường. 
Qui kia thấy vậy ghen tương, - 
Lấy hình con rắn phỉnh lường tô tông. - 
Evà nghe phinh lạt lòng, í 
Hài ăn rói lai cho ông án cùng. 
Vira án trái cám vào lòng, 
Tire thi tội lỗi mắc trong minh rồi. 
Mất hết moi on Chúa Trời, з 
Chüa bën quó phat doan thói đuôi ngay. 
Khôi vườn sung sướng từ ТАЎ ý. 
Bao nhiêu sự dữ đời nầy phái mang. . 
„От dau tật bịnh mọi đàng, 


Lâm š an khó nhoc sóng háng lao dao, | : р 
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Chết rồi xác phải tiêu hao, 
Trở về tro bui lé nào còn nghi. 
Linh hồn cũng chẳng dáng gi : 

Lìa ra khỏi xác tức thì trầm luân. 
Song le Chúa rất ải lân ; 

Hứa ngôi cứu thế xuất thân chuộc đời. 

POAN THỨ II 


1. — Đức Bà chiu iruyén tin. 
2. — Ngói thứ hai ra dût. 
Tó tóng pham tói dà rói, 


Lai truyền tội ấy moi người phải mang. 


Cho nên khắp cả thế gian, 

Mọi người đều phải liên can tội nầy. 
Một mình Đức Mẹ không lây, 
Bon nbo chẳng đúng từ ngày đầu thai. 

Vì chưng Chúa đã chọn Người, 
Sinh vì Cứu thế chuộc đời ngày sau. . 
Người về dòng đổi rất cao, 
Dòng vua Bavit ở vào Bélem. 
` Cha là thánh Giuakim, 
Annà là me trọn niềm dao ngay. 
.. Chúa cho sinh dáng con rày, |. 
Ông bà mầng rỡ đêm ngày dồi r 
Nên ba tri lu dà cao, 


Phú minh cho Chüa ó vào thành. cung. 


Càn ngày càng làp nhiéu cóng ; 


Bep lòng Chúa cà hon trong mọi người, 


Maria ау tên người; 


110 


115 


120 


125 


Xuân thu vira đã chừng mười bốn năm. 130 
Chúa Trời y nhiệm: cao thâm, 
Định Giuse thánh sắc cầm kết duyên. ` 
Cùng nhau giữ tiết vẹn tuyền, 
Cả hai đều cñng khấn nguyền đồng trinh. 
Ông bà giao hứa vừa thành, 135 
Chủa Trời định xuống giảng sinh ra đời. 
Sai thiên thần xuống bổi trời, 
Đến cùng thánh Nữ truyền lời Chúa trao. 
Gabrie trước kinh chào, 
Đoạn truyền ý Chúa nhiệm mầu định phân. 140 
Rằng : Bà có phước muôn ріп; 
Sẽ chịu thai Chủa cứu dân chuộc đời. 
Đức Bà nghe bấy nhiêu lời, 
So mình chẳng däng trọn đời đồng trinh. 
Bèn thưa lời lại rằng : mình _ 145 
Chẳng hề có lë thai sinh dáng nào : 
Vì mình đã khẩn trước sau, 
Gi minh trinh khiết bền Hu tron đời. 
. Thiên thần an ủi mấy lời : 
Rằng bà chớ sợ Chúa Trời sé lo ; | 150 
Thánh Thần së xuống on cho, | 
Chở ch Bà dáng toàn по moi đàng. 
Con là Con Chüa cao sang, 
Sinh ra mà chuộc thé gian citu đời. 
Đức Bà nghe rõ bấy lời, 155 
Xưng mình tôi tá Chúa Trời, xin vâng. 
Tức (hì Đức Chúa Thánh Thần, 
[ ấy màu cực sach trong thân Đức Bà. 
Dựng nên một xác người ta, 


` Cát thân đi viếng chị là Save. 170 


` Liền rằng : Bà có phước ôi lạ lùng ! 


Bii không thì lại dựng ra linh hồn. 160 
Ngôi hai là Đức Chúa Con. 
Xuống mà hiệp với xác hồn từ đây. 
Xuống thai đủ tháng no ngày, 
Sinh ra ở chốn cách đày với ta. 
Thiên thần lại bảo Đức Bà, 165 
Chi người tên goi Isave rày; 
Có thai dà sáu tháng nay, 
Cũng là ơn Chúa thương thay phước nhà. 
Tức thì rất thánh Đức Bà, 


Đến nơi bà ấy vừa nghe, 
Lời chào Đức Mẹ tức thì Chúa soi : 
Biết người mang Эйе Chúa Trời, 


Hơn mọi người nữ vô cùng, 175 
Bói con phước la trong lòng bà mang. 
Tức thì thánh trẻ là Gioan, 
Còn trong lòng mẹ nhảy mäng vô song. 
Chủa liền tha tội tô tông : 
Cho Gioan khỏi tội trong lòng sinh ra. ‘180 
Vậy khi hoàng đế Roma, 
Sắc ban day hết gần xa dân mình. 
Phải khai nạp số dân đỉnh, 
Dòng nào dòng nấy phản minh гб tàng. 
Đức Đà cùng bạn lên đàng, 185 
Về quê tô phụ gọi rằng Bêlem, 
Đến nơi trời đã quá đêm, 
Ông bà khó đói đi tìm chốn nương. 
Nhưng mà quán xá chẳng thương, 
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Không cho trú ngu lỡ đường khốn thay. 

` Trời đông giả rét lúc nầy, 

Ông bà thơ thần giang tay đi liều. 
May thay gặp một cái lều, 

поі hang đá co nhiều có rơm. 

Là nơi nhớp nhúa góm nhóm, 

Là nơi súc vật đêm hôm lại nằm, 
Ông bà vào đó thử thăm, 

Nghĩ trong hôm ấy tối tám mặc đầu. 
Song le ý Chúa cao sâu, 

Chọn nơi hang đá đề hầu giáng sinh. 
Vậy khi đêm đã trở canh, 

Nửa đêm giờ tí xung quanh yên hàn ; 
Ngôi hai sinh xuống thé gian, 

Bỡi lòng thánh Mẫu trong hang bò lừa. 
Me vừa sinh Chüa Con ra, 

Lấy khăn vần xác thiết tha trong lòng. 
Đặt năm máng có lạnh lùng, 

Bò lừa quì thở dàng cùng chút hơi. 
Chúa Cha ngự trên chín trời, 

Sai thiên thần xuống quanh nơi hang nầy; 
Tung hô Chúa cả trên mây, 

Chúc người lành dưới thể nầy bình an. 
Chúa Cha lại dạy thiên thần, 

Bảo tin cho kẻ cơ bần chăn chiên. 
Bem nhau dên hang đá liền, 

Sấp mình lạy Chúa hóa nên Con người. 
Hết lòng cảm ta Chúa Trời, 

Đã cho mình thấy Con Người giáng sinh. 
Tám ngày theo lệ thánh Kinh, 
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Bem vào dén thánh dáng minh cho Cha. 220 
© A Cát bi cháy màu thánh ra, 
Đặt tên khi ấy goi là Giêsu. 
Là tên Chủa cả thiên củ, 
Sai thiên thần đã truyền cho trước rồi. 
Nghĩa là Cứu thế thật Ngôi. 225 
Cùng là thật Chúa chúng tôi ra đời. 
Vi Người có tính Chúa Trời, : 
Hiệp cùng hồn xác làm người như ta : 
Cho nên ta phải xưng ra : 
Người thật là Chúa cùng là người ta, 230 


ci 
ĐOẠN THỨ ш, 


Hạnh thánh B. C. Giêsu từ khi ba 
Vua đến thờ lau cho đến khi 
Chúa dáng ba mươi tuói. 


Và khi Chúa mới sinh ra, 
Có ngồi sao lạ mọc ra trên trời ; 
Cỏ ba vua ở xa vời, 
Thấy sao thì hiều Chúa Trời giáng sinh. 
' Ba vua khi sự xuất hành, 235 
Tìm ngôi cửu thế mới sinh phượng thờ. 
Ba vua ở coi Bóng bờ 
Theo đàng sao chỉ đi nhờ sáng soi, 
Ba vua tựu lại một nơi ; 
Salem thành nọ nước thời Gindi. 240 
Ngôi sao lán mát dâu là, 
Ba vua bó ngở biết tra hỏi nào. 
Ba vua liên rủ nhau vào, 
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Hỏi Rode biết nơi nào chỉ cho. _ TC 
Rode nghe nói sợ lo. 245 4 
Cả thành cũng khiếp mới dò thánh Kinh. — ...— 
Sấm rằng : Cứu thế giáng sinh, | 
BÉt Giuda no noi thành Bélem. 
Rode báo ba vua tim, 
Hói cho càn mát doan dem tin vé ; 230 
Dáng minh cüng sé dë huë, 
Bem theo lé vật tron bé kính dâng. 
Rode lóng da bát báng : 
Quyết tìm giết Chúa nói năng giả hinh. - 
Ba vua nghe tưởng thật tình ; 255; 
Già tir vua ấy bó thành kinh đô. 
Ngói sao moc lai dàn cho, 
Ba vua tháy vây hét lo lai màng. 
Cir dàng sao chi di làn, 
Đến nơi hang đá sao ngừng chỉ vô. 260 
Ba vua vào chốn ràn bò, 
Thấy hình con trẻ khăn thô vấn mình ; 
Ở cùng Đức Mẹ đồng trinh, 
Ba vua quì xuống sấp mình lay ngay. 
Mở ra dâng lễ vật rày, 265 
Nhü huong một dược vàng nay ba đồ, 1 
Hôm ấy nghi lai ràn bò, 
Có thiên thần xuống truyền cho mà rằng : _ à 
Rode có ý bất bằng, I 
Muốn tim con Chúa đặng hòng giết đi. 270 
Ba vua đừng có trở về, 7 
Cüng vua dit &y, lám bà hièm nguy ; 
Cứ theo đàng khác mà đi, 
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Có ta gin giữ đến quê đến nhà. 
© Ba vua vâng linh trở га; 
. Đi đàng nẻo khác quê nhà thẳng xông. 
Còn về Thiên Chúa hài đồng ; 
Giữ theo các phép như trong luật lê. 
Một đêm ông thánh Giuse, 
Đương cơn giấc điệp bỗng nghe thần truyền : 
Dem con cùng mẹ di liên, 
Trốn sang cho kíp qua miền Giéptô. 
Giuse thức dậy liên lo, 
Bem con cùng mẹ thượng đồ trầy ngay. 
Bảy năm nương ngụ bên này : 
Ba bà con thánh đêm ngày nuôi nhau. 
Rode chờ đợi đã lâu ; 
Tháng ngày thắm thoát độ hầu hai năm. 
Song càng vàng tiếng vắng tăm, 
Ba anh âu đã phỉnh thầm ta dày. 
Vua liền ha lịnh truyền ngay ; 
. Truyền cho quân lính qua гау Bélem 
Bao nhiêu con nit trẻ em. 
Nội trong hai tuôi phải đem siết liền, 
.. Những nghe than khóc khắp miền, 
Ау vua độc dữ hóa điên hóa cuồng : 
Tưởng rằng làm vậy là xong ; 
Thê nào con Chúa cũng trong số này. 
Song le ý Chúa nhiệm thay, 
Lại cho các thánh trẻ nây thăng thiên, 
` Vi đà chịu giết như chiên, 
Thay vì con Chúa sinh miền Bêlem. 
Ấy là các thánh trẻ em, 
e 2 
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Đăng phần tử dao Chúa dem lén trời. 
Đến khi vua dữ chết rồi : 319 
Thiên thần lại bảo phản hồi cố hương. 
Về Na-gia-rét nàu nương. 
Làm ăn nuôi xác như thường thế gian. 
Giuse làm mộc kiếm ăn, 
Đức Bà may vá áo khăn đỡ nghèo. 
Chúa thì thảo thuận thương yêu, 
Vang lời hai dáng moi đều như con. 
Càng ngày Chúa trẻ lớn khôn, 
Càng thêm nhơn đức xirng con Chúa Trời, 
Đến năm mười hai tuôi rồi, 320 
Bi theo Bë, Mẹ lên nơi đô thành. 
Chầu ngày lễ cả nguyện kinh, 
LỄ rồi Chúa ở lại thành Salê, 
Đức Bà cùng thánh Giuse, 
Tưởng rằng Chúa đã đi về với ai. 
Không hay khi đã tói ngày, 
Gặp nhau mới biết Chủa rày lạc đâu. 
. Ông bà rất đỗi buồn ràu, . 
Trở lui tìm hỏi đâu đâu khắp cùng, 
Ba ngày mới đặng thỏa lòng, 850 
Thấy con thưa hỏi giữa dóng thông minh. 
Mẹ Người than thở thật tình, 
Con làm gì vậy cho sinh sự buồn : 
Kia cha cùng me iuy tuôn, 
Tìm con táo tác đã luôn ba ngày. 
Chúa rằng : Bö, Me chẳng hay, 
Phận tôi phải cit lo rày việc Cha. 
Đoạn Người về với ông bà, 
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Vâng lời chịu luy ở nhà luôn luôn. - 

Mọi nhon đức thay làm gương, 340 
Đến ba mươi tubi cử thường không sal. 

| C СА 


ĐOẠN THỨ IV 


Tiếp theo hạnh thánh Ð. C. Giêsu từ 
khi dáng ba mươi tuói đến 
khi chiu nạn chiu chất. 


Vậy khi tuôi đến ba mươi, 
Chủa toan giẳng đạo cho người thế gian. 
Bấy giờ đã có thánh Gioan, 
Tiền hô rao giảng chỉ đàng cho dân. 345 
Thành Gioan giảng sự ăn пап, 
Cùng làm phép rửa cho dân nghe mình. 
Chủa nghe liền đến tỏ tinh, 
Xin ông Gioan rửa cho mình làm gương. 
Thánh Gioan nhìn biết 16 tường, 350 
Đó là Chiên Chúa gánh sương tội đời. 
Chúa chịu phép rửa vừa rồi, 
Lên vừa khỏi nước thấy tròi mở ra. 
. Thánh Thần là Chúa Ngói Ba, 
B&i trời ma xuống ngự qua trên đầu ; 355 
Lấy hình chim trắng bò câu, 
Ngự trên đầu Chúa hồi lâu rö ràng. 
Trên trời nghe tiếng phản rằng : 
Nầy Con yêu dấu Tao hằng mến thương. 
Đoạn thì Chúa ngự lén гіс, 360 
Bốn mươi ngày trót chẳng từng uống ăn, 
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Cho nén đói khát nhiều phần, 
Bấy giờ qui dir lại gần thử coi. 
Rằng ông phải Con Chúa Trời, 
Hãy làm ra bánh bói noi đá nầy. 
Chúa rằng : Sách thánh dạy nay : 
Người ta sống chẳng nhờ nơi bánh mà. 
Mọi lời miệng Chua phán ra, 
Ấy là sự sống người la ở đời. 
Qui kia nó lại đem Người, 
Trên cao đền thánh mở lời rằng : Ông, 
Gieo mình thử xuống giữa không, 
Có lời Chúa dà phan trong Säm truyền ; 
Rằng Người sẽ phái thần thiêng, 
Giữ gìn con Chúa vẹn tuyền chẳng nao ; 
Chơn kia chẳng vấp đá nào ; 
Ấy là Sách thánh lễ nào hồ nghi ; 
Chúa bèn đáp lại tức thi, | 
Chàng nén thir Chüa moi khi không c cün. 
Qui cón gáng nira mót làn ; 
Bem Người lén núi mà rằng : Ông coi, 
Kìa tôi giàu có vô hồi : 
Những đều sang trọng của tôi đó là ; 
Ví bằng ông có lạy ta, 
Thì ta cho hết vinh ba sang giàu. 
Chủa rằng : qui dit xéo mau, 
Có lời Sách thánh trước sau rõ ràng. 
Mây phải thờ phượng phục vâng, 
Một mình Chúa cả hơn chưng mọi loài. 
Satan khiếp vía chạy dài, 


Thiên thần hiện xuống don mời Chüa ăn, 
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Chay rói Chúa xuống dương gian, 
Về Galilế khỉ toan giảng lời. 
Môn dû trước hết bón người : 
Simon em ruột anh thói Anré. 399 
Ông Gioan với Giacóbé, 
Bốn người đều thảy làm nghề lưới xăm. 
Bấy giờ Chúa khi sự làm, 
Phép nầy trước hết trong năm giáng đâu. 
Số là có một nhà giàu, 400 
Ăn mäng lễ cuói con dâu về nhà, 
Trong thành lén goi Cana, 
Có mời Chúa với Đức Bà cũng di. 
` Tiệc ăn moi được nửa thì, 
Trong nhà hết rượu một khi lo buôn. 405 
Đức Bà ghẻ lại cùng con, 
Ráng : nhà nầy hết chẳng còn rượu chi. 
Chủa trả lời lại tức thì : 
Giờ tôi chưa đến việc gì Bà lo. | 
Dire Me khi ày dán do, 410 
Mấy người giúp việc phải lo vàng lời ; 
Con tao dạy bảo bay thời, 


Phải vàng làm trọn theo lời chớ sai. 


Chúa bèn chổi dậy ra ngoài, 
Day đem nước là đô đầy sàu cong : 415 
Đây rói Chúa day múc dùng, 
Thì là rượu tốt vô cùng quá ngon. 
Về sau phép lạ hãy còn, 
Chứng rằng : Chúa thật là Con Chúa Trời. 
Lần kia khi Chúa giảng lời, 420 
Lên thuyên ngoài biên Chúa ngồi day dân, - 
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Giảng rồi Chúa day món nhon, 
Bem thuyền ra bién thả lần lưới coi. 
Phêrô thưa lại : Chüng tôi, 
Thâu đêm đã nhọc cả thời vẫn không. 
Song thầy dạy phải sẵn lòng, 
Büa thi bûa thứ nó trông cá gi. 
Lưới vừa thả xuống một khi. 
Са đâu vô số tức thì đóng ngay. 
Hai thuyền lớn chở quả đầy, 
Môn đồ thấy vậy tin thầy càng hơn. 
Càng ngày thêm số món nhơn ; 
Chúa bèn chọn kẻ vào chon tông dû. 
Simon là thành Phêrô, 
Ânrê cùng thánh Giacôbê tiền ; 
Thánh Gioan Chúa mến cách riêng, 
Philipphè nữa năm viên tông đồ ; 
Bathólómé, Mátthéó, 
Tóma với Tadéó chin rồi, 
Giacóbé hậu thử mui, 
Simon mười một mười hai Giudà. 
Tên nầy nộp Chúa chúng ta, 
Về sau thành Маа thế vào. 
Phéró Chúa đặt làm đầu, 
Gọi là hoàn đá nền sâu vững vàng. 
Chüa giao chìa khoả thiên đàng, 
Mặc người đónø mở chuân ban on trời. 
Chúa rằng : Tao phản thật lời, 
Hë mày tha bắt trên trời cũng y. 
Theo lòi Chüa phán vậy thì, 
Phêrô quả thật là vì Giáo Tông, 
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430 


440 
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Län sau Chúa cüng phán dàng : 

Hãy chăn chiên mẹ với cùng chiên con. 
Quyên này vân cử hãy còn, 

Nối nhau luôn mãi không mòn không hao. 455 
Rôma hé giám mục nào, 


Cầm quyền ở dé là đầu Hội Công. 


Tông đồ Chủa đã chọn xong. 
Chúa hằng dạy dỗ đề hằng giảng rao. 
Chúa đi giảng day nơi nào, 460 
Tông dö Һау thầy đi hầu Chủa luôn. 
Khäp nơi thành thị hương thôn, 
Giud&u khi ấy dáng ơn lin lành. 
Nhơn dân ai nấy mến tình, 
Hằng theo nghe Chúa dạy mình mọi nơi. 465 
Bói Người là Dire Chúa Trời, 
Cho nên ai näy nghe lời phục vâng. 
Đạo Người đã day tóm rằng : 
Trước là kính Chủa sau hăng yêu nhau. 
Ai mà làm dir mặc dầu, 4,0 
Ta thì nhin nhục lại cầu nên cho ; 
Chó mê của cải so đo, 
Phải yêu chịu khó phải lo him mình. 
O cho khiêm nhượng hiền lành, 


Hãng trông cậy Chúa hết tình cầu xin, 475 


Nhơn đức sạch sẽ giữ gin, 
Đừng mê sắc dục phải thìn nết na, 

Ấy là nói tóm sơ qua, 
Mấy đều cốt yếu Chüa ta dạy truyền. 

Mặt Người tốt đẹp nhơn hiền, 480 
Có oai Thiên Chúa chiếu liên ra ngoài; 
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Cách ăn nét ở hoài hoài, 
Nên gưong nhân đức day loài người ta. 
Chúa ràng: Học với Tao là, 
Hiền lành khiêm nhượng thật ra bỡi lòng. 485 
Chúa hằng thương kẻ khốn cùng, 
Phán rằng: О kë cực lòng lao đao; 
Thảy đều hãy đến cùng Tao, 
Thì Tao đỡ vôt, thì Tao chữa rày. ан 
Lai häng giúp do chúng bay, 490 
Trong khi gánh nặng trong ngày làm than. 
Moi làn Chüa phán day dàn, 
“Thường dùng ví dụ bién phân tó tường. 
Chüa yêu con nit phi thường, 


Vì rằng: Chúng nỏ hãy đương sạch lòng. 495: 


Ngày kia các mẹ đến đông, 
Đem con xin Chúa ban cùng phép thiêng. 
Tông đồ sợ Chúa nhọc phiền ; 
Cắm ngăn chúng nó, Chúa liền phán ngay. 
Räng : Bay chở cầm trẻ này, 900 
Đề cho nó đến cùng Thầy mà thôi. 
Vì chưng nước Đức Chủa Trời, 
Thuộc về những kẻ giống nơi trẻ nầy. 
Người kêu nó lại giơ tay, 
Chúc lành cho nó thương rày như con. 505 
Chúa làm phép lạ luôn luôn : 
Dùng dôi cài bánh nuôi muôn ngàn người : 
xa Chủa phản một lời, 
Liệt lào dàu cũng tức thời lành ngay. 
Người bất toại kẻ khô tay, 510 
Chúa cho lành đã phán ngay một lời, 
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Có người mù quảng cà đời, 
Chúa làm cho sáng mọi người đều kinh, 
Chết rồi lại đặng hoàn sinh, 
Chúa hằng lấy phép riêng mình chữa luôn. 51ỗ 
Các thầy thông thái lại buôn ; 
Thấy Thầy phép tắc khoa ngôn ngữ nhiều. 
.. Nhứt là chủng Pharisêu, 
Ghét vì Chúa đã thường khiêu tật minh. 
Cho nên chúng nó hằng rình. 920 
Muón làm hai Chüa theo tinh ghét ghen. 
| Chüa dà tránh khói ghe phen, 
Moi muu chüng nó hay quen phinh Nguoi. 
LC 
ĐOẠN THỨ v. 
Sir thương khó Đức Chúa Giêsu 
là Chúa chúng tôi. 
Từ khi Chúa ra dạy đời ; 
Kê lần đã trót năm trời thứ ba. 525 
Gần ngày lễ Phanxica, 
Chúa lên đên thánh đặng mà chầu chung. 
Ấy là buổi Chúa dốc lòng, 
Phú mình chịu chết đề hòng cứu ta. 
Vậy khi dân sự gần xa, 530 
Hiệp nhau đông dán trong Salem näy. 
Nghe tin Chúa đã tới nay, 
Dem nhau dón rước vui váy xướng ca. 
Chüa ngói trén mót con lira, 
Vào thành trong thè nhu vua khói hoàn. 535 
Nhơn dàn lũ lû đoàn đoàn, 
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Đoàn sau lữ trước thày toàn xưởng ca. 
Tay cầm lá Ôliva, 
Miệng thì reo hốxanna kính mầng. 
Mọi người hón hở tưng bừng, 540 
Thảy đều ca hát vang lừng Salem. 
Kẻ thù thấy vậy ghét thêm ; 
Quyết lòng giết Chúa mới êm bụng hờn. 
Nó bèn bàn luận thiệt hơn. 
Kiếm tìm phương tiện đưa chơn bắt Người. 545 
Sự đâu quái gở lạ đời : 
Giudà trong số mười hai tông đồ. 
Đến cùng quân ấy nhỏ to, 
Rằng : tôi xiu nộp thầy cho các người ; | 
Nhung mà phải liệu cho tôi, 950 
Ít nhiều tiền bac dà thời mới xong. 
Quân kia chịu ba chục đồng, 
Giudà lấy bạc hằng mong nộp thầy ; 
Vậy khi lễ cả đến ngày, 
Tông đồ hết thảy với thầy biệp nhau. 555 
Bóng bàn tôi Chúa truóc sau ; | 
Lễ chiên giữ tron từ đầu không sai. 
Tiệc rồi Chủa giảng một bài, 
Làm lời trối phú giã loài người ta. 
Đoạn Người côi 4o khoác ra, 560 
Rira chon món dé dáng mà làm guong. 
Là gương nhơn đức khiêm nhường, 
Yêu nhau cho trọn mọi đường giúp nhau. 
Giudà lòng ruột guom dao : 
Nhung mà Chúa cũng củi đầu rửa cho. 565 
Xong rói Chúa mặc áo vô, 
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Lai ngôi cüng các tóng dó giàng khuyén ; 
Lập nén phép trọng vô bién, 
Gọi là Thánh Thé lưu truyền đến nay. 
Chúa cầm cái bánh trong tay, 
Ngửa lên cám tạ ban ngay phép lành. 
Phân cho món dé dành rành, 
Phán rằng : Nầy thật là Mình Tao đây. 
- Đoạn cầm chén rượu trong tay, 
Phán rằng : Hàn thật là này Máu Tao. 
Chúng bay uống lấy cùng nhau, 
Sau nầy bay sẽ nhở Tao cách пау. 
Ấy quyền chính tế từ đây, 
Chúa truyền cho dáng làm thầy hằng noi. 
_ Đoan Người từ tạ mấy 101 
Ráng : Bay hết thầy trọn đời yêu nhau ; 
- Thầy về chẳng bỏ con дап; 
Sẽ ‘cho Đấng khác đến hầu ủi ап: 
` Ấy là Đức Chúa Thánh Thần. 
Cho bay đặng nếm nhiêu phần an vui. 
| Vậy khi đã ta ơn rồi. 
Liền đem môn đệ theo Người ra đi : 
Lên núi Olivéti, | | 
Doc dàng Chüa phán tién tri thé này : 
| Đêm nay hết thay chúng bay, 
Như lời Sách thánh bỏ thầy chẳng sai, 
Phêrô thề thốt một hai : 
Tôi không hề bỏ, mặc ai bỏ Thầy. 
Chúa liền phản lại : Đêm nầy 
Trước khi gà gáy, thì mầy chối Tao ; 
Chẳng phải chối một làn đâu,. 


— — 


Ва lần máy sẽ chối Tao tó tường. 
Đoan thi Chúa đến trong vườn 


Giếtsê là chỗ Chủa thường nguyện kinh. 


Truyền cho môn đệ đêu đình, 
Dem xa một it theo mình ba ông. 
| Phéró cüng thành Giu-ong, 
Giacôbé cüng theo dông cà ba. 

Chúa di một đôi xa xa, 


Sáp minh cầu nguyện thiết tha máy Io: 


Lay Cha là Đức Chúa Trời, 

Xin cho Con khỏi uống nơi chén nầy. 
Ÿ Con thì nguyện như vầy ; 

Song Con chẳng dám theo rày y Con. 
Вау giờ Chúa quà dói buồn, 

Mó hôi cùng máu chảy tuôn ròng ròng. 
Chúa Cha thấy vày động lòng, 

Sai thiên thần xuống giúp cùng ủi an. 
Nguyện rôi trí hãy bàn hoàn, 
Đến cùng môn đệ thấy toàn ngủ ngon, 
Chüa rằng : Này 6 chúng con, 

Giò Thầy dà đến chó còn ngủ mé. 
Kia người nộp đã đến kë, 

Chúng con hãy dậy chở mê ngủ mà. 
Dứt lời đã thấy Giu-dà, 


Dẫn quân lính đến rạng loà đuốc soi | 


Đứa dây, đứa giáo, đứa roi ; | 
Đầu trâu mặt ngựa ngó thói kinh tâm. 
Giudà làm bó tinh thâm ; 
Xông vào hôn mặt dé làm dấu riêng, 
Воі vì trước nó đã nguyễn ; | 
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Nó hôn ai trước thì liền bát ngay. 
Nó hôn và nói : Lạy Thầy ; 
Chủa rằng : bạn thiết đến đây việc gì ? 
Ba quân xông tới tức thì, 630 
Trói Người dẫn nộp một khi đùng đùng. 
Phêrô thấy vậy nôi xung, 
Hút gươm ra chém tứ tung một hồi, 
Đứt tai một đứa tôi đòi, 
Của thầy thượng phầm tên thời Malcó. 635 
Chúa liên quo thánh Phéró ; 
Cùng làm phép lạ chữa cho nó lành. 
Bày giờ lính tráng quân binh, 
Dẫn Người đến nộp tại đình Caipha. 
Chính thầy thượng phầm ấy là ; 640 
Xử qua các việc hỏi tra về Người. 
Chẳng ai bát dáng một lời ; 
Caipha chói dậy hỏi Người một khi : 
Phải con Thiên Chúa chắng thì, 
Xin ngươi hãy nói rō đi cho rồi : 645 
Chúa rằng : Quả thật như lời, 
Ta là Con thật Chúa Trời chí tôn. 
Caipha làm bộ, kinh hồn ; 
Rằng : Ngươi đã nói lộng ngón quá chừng. 
Rấy gió quân lính tưng bừng : 650 
Đánh đòn chưới rủa khôn cùng mắng la. 
Đứa thi và mặt Chúa ta ; 
Đứa thì khac gió ngang qua mặt Người ; 
Đứa thì nói phạm nhiều lời, 
Đứa thì nhiếc nhóc tơi bời khôn suy 655 
Phéró chối Chúa ba kỳ, 


E E 


Nhu lời Chúa phán tiên tri buồi đầu. 
Song le Chúa chẳng bỏ đâu : 
Nhìn xem ông ấy lòng đau mặt buồn. 

| Liền nghe gà gáy tiếp luôn, 

Phêrô biết tội khóc tuôn hai hàng 
Ăn пап thảm thiết mọi đàng, 

Chúa bèn tha thứ lại hằng cử thương. 
Môn đồ mỗi Кё mỗi phương, - 

Bỏ thầy trốn hết kiếm đường thoát thân. 665 
Giudà lòng ruột phân vân, 

Thấy thầy phải chịu nhiều phần dáng cay. 
Biết mình tội quá trọng thay, 

Ngã lòng rủn chi rã rời tay chon. 
Xách theo bị bạc lòng buồn, 

Trả lui cho kể đã buôn với mình : 
Rằng : tôi dà mắc tội tình :- 
Nộp người vô tội phải hình chết oan. 

Quân kia rằng : mặc mày toan ; 
Su này ta có liên can đâu mà, 
Lương tâm cắn rứt Giudà, 
Xách đem bị bạc trở ra cực lòng : 
Quáng vào đền thánh cho xong, 
Trở ra kiếm thế thoát vòng trần ai, 
Một dây oan nghiệt vắn dài, 
Treo lên thắt cô đồ xài ruột ra. 
Ấy là số phận Giudà, 

Tham tiên bán Chúa mới là cực thân. 
Một đêm Chúa cực muôn phần. 
Sáng ngày phải nộp cho quan phần đời. 

Philatồ thật tên người, 
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| Còn tên hiệu trước gọi thói Phong-xió. 
Phongxiô Philatô, 
Hỏi tra mọi nỗi căn do đuôi đầu ; 
Biết rằng : Quân dữ hềm lâu, 690 
Bày mưu cáo giác trước sau gian tà. 
Đem lòng muốn cứu Chúa ta, 
Thấy Người vô tội muốn tha cho về. 
Sau nghe Người Galilé, | 
| Gởi cho vua Hérode xử Người. 695 
Rode thấy Chúa tới nơi, 
Lòng mầng trông sẽ coi chơi phép tài; 
| Rode tra hỏi mấy lời, 
Chúa thì nin lặng một hơi như tờ, 
Rode chê dai chê khờ, 700 
Mặc cho áo trắng trả cho Latô. 
Quan nây đã biết căn do, 
Tìm phương đỡ vớt cứu cho Chúa nhờ. 
Vậy quan mới nghĩ thừa cơ : 
Nhơn ngày lễ cả quen tha một tù. 705 
Quan bèn hỏi chúng dân ngu : 
Baraba với Giêsu hai người, 
Chúng bay hãy nói mội lời : 
Muốn tha ai thật tao thời sẽ tha. 
Các thầy giuc già dàn la : 710 
Xin tha tưởng cướp Baraba về ; 
: Chüa Giésu nó bó ché : 
|. Xin quan lén ап một bề đóng đỉnh, 
l: Lató thäy sw bát thành ; 
Lai thém dàn sw ra tinh xón xao : 710 
Quan liền dạy lấy nước thau ; 
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Rứa tay mà nói rằng : Tao sach rûy 
Tội làm đồ máu Người nầy, 


lao không vương vẫn, mặc bay một mình. 


Dân liền la lối đồng thinh, 


. 720 


Máu Người ấy dó trên mình chủng tôi; - 


Về sau con cháu muôn đời, 

Cũng đành mang tội giết người hôm nay, 
Quan. liền theo ý quân nầy, 

Tha cho tưởng cướp về ngay thỏa tình. 
Baraba đặng diêu sinh. 

Quan сһо пап dir khảo hình Chúa ta. 
Nó liền lột áo Chúa ræ. 

Trôi nơi cột đá roi da dành vào. 
Liên bì cả trước liền sau : | 

Cà minh cháng có noi nào khóngroi. - 
Máu me lai làng thương ôi ! 

Nhưng mà quàn dữ chưa nguôi lòng hàm. 
Nó còn làm sĩ nhục thêm, 

Mặc eho áo dó mà nhèm nhạo chơi. 

Lấy gai khoanh đóng đầu Người, 

Cho cầm gậy nứa cùng cười với nhau. 
Lại quì gối xuống lạy chào, 

Rằng : Chào vua nước Giudêu đây là. 
Philatô dàn Chúa ra, 

Cho dàn xem thấy họa là nó thương, 
Các thầy cứ giục dân thường, 

Xin quan làm án tó tường đóng dinh. 
Philató so hai minh, 

Bèn theo y nó két thành án ngay. 
Án rói quàn dir ra tay, 
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Bắt Người phải vác một cây tháp hinh. 
Điệu đi lên nủi ngoài thành, 
Là nơi chủng nó đóng đỉnh giết Người. 
Calvariô ấy nơi, 750 
Quân hung giết Chúa chúng tôi đỏ là. 
Dọc đàng Chúa phải ngã ra. 
Vi cây thánh giá thật là nặng thay. 
Nó liền kiếm kẻ giúp tay : 
Gặp Simong đó bắt ngay vác cùng. 755 
Dọc đàng lắm nỗi cực lòng : 
Quân dân mắng chưởi đã xong một phần. 
Lai thêm thấy Mẹ đến gần, 
Cả hai chua xót phân vân nỗi tình. 
Khi đà đến chốn tử hình, 760 
Nó liền lột áo trong mình Chúa ra. 
Cực rày quá nữa lột da : 
Bỡi vì áo đã dinh qua thịt Người. 
Khi đà lột áo Chúa rồi, | 
Đặt cây thành giá xô Người ngã ra. 765 
Đóng đỉnh dau đớn thiết tha : 
Tay chơn đều phải đóng qua dinh nầy. 
Đoạn thì thánh giá dựng ngay, 
Chúa treo dó buói nửa ngày thẩm thương. 
` Là ngày thứ sáu Tuần Thương, 770 
Bây giờ nhắc lại thường thường mỗi năm, 
Ba giờ thánh giá Chúa nằm, 
Cũng vì tội lỗi ta làm xưa nay. 
Chúa khi chiu khó làm уйу; 
Có hai kẻ trộm cũng tày đóng đỉnh. 775 
Song nguoi bén tà vó tinh, 
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Nhao cười phi bảng nói khinh nhiều lời. 
Còn bên hữu cũng một người, 
Động lòng thống hối mở lời xin thương. _ 
Chúa liền phán hứa tó tường :. 780 
Hôm nay mầy sẽ vui mầng cùng Tao. 
Chúa nhìn thấy Me Шат sầu, ` 
- "Đứng bên thánh giả nguyện cầu thở than. 
Bên kia Chúa thấy thánh Gioan, 
Đứng gần thánh giá bàn hoàn thảm thương. 785 
Chúa liền trối phú 10 tường : | 
Kia con Bà đó là Gioan bên này ; 
Ó Gioan dó thật Ме mày, | 
Thánh Gioan nhìn Me lir rûy sắp đi. | 
Chúa kêu lớn tiếng một khi, - _- 790 
Người gục đầu xuống sinh thì từ дау... 
Linh hôn lia khói xác nay, 
Xuống Làmbó đặng cứu гау tô tông. . 
Aác thì nhờ có hai ông, 
Là môn đệ kín sẵn lòng liệu lo :: - 795 
Giuse, Nicódémó, ' ü 
Xin quan ha хас mà lo phong phàn : 
Chüi lau хус thuốc ân cần, 
Lấy khăn sạch vấn mọi phân đã xong ; $1 


Táng vào huyét dà moi rong, | 800 


Nghĩa là huyệt đá chưa dùng táng ai. 
Quán Giudéu lai nhớ lời, | 

Chüa dà phán thuở ở đời day dân. 
Räng : Tao sẽ chết một lần, 

Khói ba ngày lại toàn thân sống về, 805 
Nó dem nhau đến đề huë, - 
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Xin quan dšt lính hoëc thué canh mà. 
Dân xin quan cũng thuận cho ; 
Lai niém huyét dà khôi lo mutu gi. 
KÈ từ Chúa chết mà di, x 810 
Đến ngày Chúa nhựt thật thì thứ ba; — - 
Trước giờ phát ran, dàn. ra, 
Linh quân còn hãy thức mà giữ canh. 
Chúa liền lấy phép г:ёпо mình, 
Hiệp hồn cùng xác hoàn sinh ró rang. 615 
` Ra ngoài huyệt đá hiền vang. 
Linh canh xem thấy tó tường thất kinh ; 
Lai nghe đất động thinh linh : 
Có thiên thần xuống oai linh bỡi trời. 
Låt nắp huyệt đả ra ngồi, 820 


` Quan canh thấy vậy kíp lui về thành, 


Ấy là Chúa đã Phục Sinh ; 

Chứng bằng hẳn thật phần minh ró ràng. 
Chúa còn ở lại thế gian ; 

Bến mươi ngày đoạn mới toan vé trèi. 825 
Khi Chúa dã sống lại rồi, 

Hiện ra 16 го nhiều người dáng xem. 
Các bà viếng mộ ban đêm, 

Chúa cho đặng phước tó xem thấy Người. 
Về sau món дё ai ai, 830 

Cũng đều thấy Chúa уйпа lai nhiều lần. 
Người cùng ngồi với né ^g án, 

Người cũng dạy dỗ khuyên rän tông đồ. 

` Bốn mươi ngày đã đủ no ; 


Chúa đem các thánh tông đồ ra di, 835 


Theo Người lên núi Oli, 
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Chúa bën day dó môt khi tac lóng. 
Gio tay ban phép lành xong, | 
Bay lén thủng thẳng trên không về trời. ` 
Ngự toà vinh hiền đời đời, 840 
Bên tay hữu Đức Chúa Trời ngôi Cha. | 
Xác hón sáng làng chói loà ; 
Hàng ngày dó vót cho ta moi dàng. 
Ấy Người chuóc tội thế gian, | 
Đề minh chịu chết lập toàn công linh; ` 845 
Rày dà sóng lai hiën vinh, 
Ngự lén mở cita thiên đình cho ta. 
Ngày sau tận thế ấy là, 
Chúa còn ngự xuống chói lòa oai nghỉ. 
Phán xét chung cả một khi, 850 
Kẻ sống kẻ chết đồng thì với nhau. У 
ĐOẠN THỨ VI 
Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 


Chúa lên trời đoạn vé sau, 

Tông đồ môn đệ vầy nhau một nhà 
Hiệp cùng rất thánh Đức Bà, 

Đọc kinh cầu nguyện trót qua mười ngày. 855 
Bóng nghe gió mạnh thôi ngay, 


Thánh Thần hiện xuống hôm nay rõ ràng. - i 


L&y hinh luói lira minh quang, 
Đồ đầu ai nấy sửa sang lòng người. | 
Ấy thật là Đức Chúa Trời, 860 
Ngôi ba hiện xuống sáng soi tông đồ. 
Thông minh sức mạnh ban cho, 
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Hầu di giảng dao cho phô loài người. 
Tông đồ đặng ơn Chúa rồi, 

Nói thông các tiếng mọi nơi rõ ràng. 
Phân nhau khắp cả thể gian, 

Giảng lời rất thành Evang tin lành. 
Thế gian bắt bó mặc tình, 

Lấy lòng manh më liều mình giảng rao. 

| Hé ai tin dao xin vào, 


Phép làm rửa tội rằng : < Tao rửa mày... 


Noi theo cách Chúa là thầy, 


Bã truyền phép ấy những ngày khi xưa. 


———— — 
ĐOẠN THỨ VII 
Về sự chết. 
Vậy thì đạo thánh truyền ra, 
Là đàng chính thật đưa ta lên trời. 
— Ni chưng hết thay mọi người, 
Sống trong một buôi ở đời mà thôi : 
Hễ kỳ Chúa định đến rồi, 
Ai ai cũng phải bó nơi phàm trần : 
Nghĩa là phải chết một lần : 
Linh hồn lia khói xác thàn ấy là. 
Xác thì hư nát thüi tha, 
Chờ ngày sống lại mới ra khỏi mồ. 
Linh hồn chẳng hóa bụi tro : 
Thiêng liêng hằng sống chẳng lo nát gi. 
Lìa ra khỏi xác tức thì, 
Đến tòa phán xét một khi án đề. 
— Chua Giêsu së xét về, 
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Việc lành việc dit làm khi ở đời. 
. Người nào tron dao Chúa Trời, 890 
Nét na đức hanh Chúa thời thưởng ban. 
Đặng lén trên nước thiên dàng, 
Là nơi га: thành hi hoan đời dời, 
Ai mà nghịch man» Chúa Trời, 
Thờ ma lay qui bó loi Chúa rán. 895 
Пау la giữ dao khôn ¿ toàn, 
Pham chưng lội trong án năn không thành. 
Tức thì phải xuống địa hình, 
Gọi là hoà ngục Chúa sinh thuở đầu; 
Phat cãm ma qui bấy lâu, 900 
Cùng người co tội về sau đời đời. 
Аі còn tôi nhẹ mà thói, 
Hay là dën tội о đời chưa xong; 
TÌ vào Luyện ngục lửa nồng ; ЧК 
Đền cho hết đoạn тої trông lên trời... * 905 
Ау là khi mới qua đờ, 
Moi noười đều cir mol nơi đi liền; 
Theo loi Chúa p tản xét riêng, 
Án đề sê quyết một phen vững bền, 
Ngày sau, khi tàn thế liền, 910 
Mọi nguoi sống lai ven luyền như xưa. 
Hoà ngục luyện ngục dëu ra, 

Thiên đàng cũng xuống tựu mà một nơi ; 
Bấy giờ Chúa bỡi trên trời, | 
Tức thì ngu xuống rạng ngời oai nghi: : 915 
Lap tòa phản xét, tức thì, 

To quyền citu thé moi khi ra đời. 
Lại rao án cả loài người ; 
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Kể lành thi dáng thành thoi vui màng. 
Còn người có tội nghiến răng, 920 
Trách mình xấu hồ tủi thân vô cùng. 
Ấy là khi phản xét chung, 
Chẳng ai trốn khỏi phép công bình này, 
Đoạn thi lành dữ phân ngay, 
Kẻ lành theo Chúa sum vầy thăng thiên. 925 
Cả hồn cả xác sống liên, 


Thiên đàng hưởng phước vô bién đời đời. 


- Bao nhiêu kẻ có tội thoi, 
Bem nhau đều xuống mot noi khó hinh; 
Cả hồn cả хас thường sinh, 930 
Bia hình phải chịu cwe minh luôn luôn. 
Nghiến răng khóc lóc lo buồn, 
Phải tay ma qui khảo luôn đời đời. 
Ấy là số phân loài người, | 
Khuyén ai nén biét lai thói nén lo, 935 
Kéo e số phận rủi ro, | 
Phải sa hóa ngục ó hô doi đời, 
Vậy thi һау quyết một loi, 
Lánh xa tội lỗi tron đòi tu thân. 


PHÀN THỬ HÁI, 


Những sự phải xa lánh. 


— 


: ĐOẠN THỨ 1 


Nói chung vë sự lột lôi. 


Tôi là những sự bất nhơn, 940 
Nghịch cùng lịnh Chüa chẳng vâng lời Người. 
Có hai giống tội người đời : | 
Tồ tông thứ nhứt, thứ hai minh làm, 
Tó tông ta đã lỗi lầm. | 
Khi án trái cám, mà làm tói tinh: 945 
Truóc dà làm hai cho minh, 
Sau là dé tói hàu sinh muón doi. 
Cho nén hết thày loài người. 
Sinh ra dà mác tói doi tó tóng. 
Một minh Đức Me sach trong, 950 } 
Chẳng vương tội 1 Adong Eva. | 
Minh làm là tôi riéng ta, 
Lòng lo miệng nói hay là ở án ; 
Chẳng theo luật Chúa dạy răn ; 
Mất lòng Chúa cả thì mang tội tình. 955 
Vậy thì các tội riêng mình, 
Chia làm hai thứ trọng khinh chẳng đồng. 
Tội trọng khi dám cả lòng, | 
Phạm điều răn Chüa cám chưng nặng nề, | 
Theo tinh xác thit moi bé, 060 
Khinh lời Chúa dà ngám de phat minh. 
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Toi trong dóc dir dàng kinh : 
Sinh ra sự chết trong linh hồn người. 
Làm nên kẻ nghịch Chüa Trời, 
Chết rồi đáng phạt luôn nơi địa hình. 965 
'Tói nhe thi goi räng : khinb, 
Nghĩa là nhỏ mon bói minh yếu won, 
` Cho nén Chủa hãy còn thương ; 
Kë làm tội nhe còn ơn nghĩa Người. 
Chết rồi chưa đặng lên trời ; 970 
Phải đền cho hết ở nơi Luyén hình. 
Nhung mà ta chó dé khinb, 
Tội gì cũng hai cho minh chẳng không. 
-_ Tội nhẹ sinh lạt lèo lòng, 
Bót ơn nghĩa Chúa yếu trong viée lành. 975 
Dễ thua ma qui dỗ dành, 
Phạm qua tội trọng giết linh hồn rồi. | 
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POAN TH 11 
Bảu mối lội đầu. 


Bao nhiêu tội lỗi người đời, | 
Sinh ra đều bói tai nơi tội đầu. 
.. Tội đầu bảy mối trước sau : | 980 
Cán nguyén moi tói kháp bàu thé gian. 
Một là kiêu ngao khoe khoang, 
_ Tang minh lén quá tõi tàn người ta. 
Hai là hà tiện, nghĩa là, 
Mê tham của cải đắm sa việc đời. 985 
Ba là đâm duc choi bòi : | 
Mé-theo xác thịt tội thời tà dâm. 
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Bën là ghen ghét gián thám ; 
Phân bì kë khác nghiến ngầm ghen tương. 
Năm mê ăn uống quả thường. 990 
Say sưa trà rượu làm vương 101 tà. 
Sáu là hờn giàn người ta, 
Theo lòng nóng nảy sinh ra oán thù. 
Bảy là làm biếng không lo, 
Việc lành trễ nãi chỉ lo chơi bời. 995 
Ấy là bày nết tội đời, 
Làm cho hết Шау loài người phải nguy. 
Vậy ta hãy ở ngoan ngüy, 
Noi dàng thất khắc mà đi vững vàng. 
Thứ nhứt khiêm nhượng mọi đàng, 1000 
- Ha mình làm dưới kinh nhường người trên. 
Thứ hai rộng rãi của tiền, 
Rộng tay bố thí dùng nên của đời. 
Thứ ba sach sé hẳn hói, 
Chó mé sắc dục theo dòi nét mé. 
Thứ bốn giữ đức yêu vì, 
Thấy ai dáng phu: ta thì mäng cho. 
Thứ năm ăn uống phải lo, 
Giữ bề tiết kiệm phải cho có chừng. 
| Thứ sáu nóng nảy thi đừng, 
Hiền lành nhịn nhục mới từng được yên. 
Thứ bảy việc Chúa cần chuyên, 
Lo bề bồn phận cho siêng chớ rời. 
Ấy là các giống lội đời, | 
Giữ minh cho ven con người mới nén. 
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. : - PHẦN THỨ ВА. 
Phương thế phải dùng cho đặng 
giữ đạo cho nên 
— 8. دی د‎ 3 
ĐOẠN THỨ I 
Về ơn Đức Chúa Trời. 
Ta thì sức mọn tài hèn, 
Sức riêng mình chẳng đặng lên thiên dàng. 
` Phải nhờ Chúa cả đoái thương. 
Ban ơn giúp sức mọi dường moi xong. 
; On Chua là sức mạnh lòng ; 1020 
Chúa ban giúp đỡ bề trong linh hồn. 
Cũng nhờ công Đức Chúa Con, 
Ra đời chuộc lai muôn muôn ơn lành. 
Chúa Cha moi đoái thương tình ; 


On thiêng liêng Chúa mới đành ban ra. 1025 


Các ơn Chúa xuống cho ta, 
Phân làm hai thứ thật là khác nhau ; 
Là ơn nghĩa thành làm đầu, 
Thử hai on giúp theo sau on пау. 
ı1: Оп đầu nghĩa thành trong thay ; 1030 


Thú tha tội lỗi Chúa ray yêu ding. 


Ta nén bạn Chủa cao sang, 

Chủa thường làn mẫn ngự háng trong ta, 
Linh hồn nào chẳng vạy tà, 

Sach chưng tội trọng ấy là Chüa thương. 1035 
Đặng ơn nghĩa thänh thường thường, 

Việc lành mới đảng thiên đường thưởng công, 
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Sông háng an tri an lòng, 
Chết khi nào cũng chắc trông thiên đàng. 
Vậy nên phải giữ kỹ cang, 1040 
Kéo vong ơn ấy mà mang tai nàn. 
Bao giờ ta dám cả gan, 
Pham chưng tội trọng mất tan ơn nầy. 
Chúa liền lia bó tt гау, __ 
Qui ma thì lại cướp ngay linh hồn. 1045 
Trước kia Chúa gọi là con, 
Rày ra kẻ nghịch chẳng còn ái àn. 
Trí lòng bối rối bần thần, 
Lương tâm cắn rứt nhiều phần thám thương. 
Việc lành phước đức làm thường, 1050 
Ché trông sau đặng thiên đàng trả công. 
Bao nhiêu công trước đã xong, 
Bày giờ cũng mất chẳng trông di gi : 
Nếu mà phải chết tức thì, | 
Linh hôn cit tháng dàng di dia hinh. 1055 
Báng may dáng Chüa doái tinh, x 
Cho ơn trở lai thì minh mới trông. 
Được nhờ lại hết các công, 
؛‎ Mình đã lập buói sach trong linh hồn. 
— A Khi nào sạch tội trong lòng, 1060 
Whi ơn nghĩa thánh lại cùng có luôn. | 
On nầy thêm bớt cũng thường, 
Hễ càng sốt sắng thì càng thêm on ; 
Càng mắc tội nhẹ nhiều hơn, 
-Thì càng giám bót trong ơn nghĩa nầy, 1065 
Ấy ơn nghĩa thành làm váy, 
Khuyên cùng ai nấy từ гау phải lo, 
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Một lòng nám giữ bo bo, 
Moi điều răn Chúa giữ cho tron niềm. 
Ất thời ơn nghĩa càng thêm, 1070 
Càng an Ôn xác càng êm linh hồn. 
Ơn giúp rày cũng nói luôn : 
Là ơn soi trí giục lòng người ta. 
Làm lành lánh dữ khử tà, 
Nhờ ơn soi sảng lại và khiến nên. 1075 
On nầy Chüa cir ban liên : 
Dầu người lành dir ác hiền cũng ban. 
. Ơn nầy ai nấy thế gian, 
Cũng đều có cả, chẳng bằng nhau đâu, | 
Người đời dáng bậc khác nhau, 108) 
Cho nén ơn giúp khác nhau tùy người. 
. Hai là vi Đức Chúa Trời, 
Chẳng hề mắc nợ gì ai bao giờ. 
Cho nên Chúa muốn cho nhờ, 
Người nhiều kẻ ít cũng do ý Người. 1085 
Ơn nầy cán kip trong đời, 
Giúp ta làm việc ở nơi phàm trần, 
Song ta từ chối nhiều lần, 
Chẳng theo ơn Chúa mang phần tội khién. 
Vậy ơn Chúa phải dùng nên, 1090 
Mới trông chết đoạn đặng lên thiên đàng. 


ĐOẠN TH II 
Vé phép Bi-Tích. 
Muôn nho on Chúa róng ban, 
Một là ta phải siêng năng nguyện cầu, 
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Hai là Bi-tich phép màu, 
Phải năng chịu lấy bao lâu ở đời. . - 1095 
Bi-tích : dấu nhiệm bề ngoài, 
Chi và ban xuống ơn thời bề trong. 
Chúa Giêsu đã lấy công, WEN. 
Lâp ra bày phép dé hóng ban on. 2 
Thứ nhứt rửa tội cần bon, 1100 
Thứ hai thêm sức ban ơn vững vàng. 
Thứ ba Mình Chúa cao sang, 
Thứ bốn Giải tội ta hằng thấy nay. 
Thử năm Хосе dâu thánh гау, 
Thứ sáu truyền chức thánh thay tông đồ. 1105 
Thứ bảy hôn phối ban cho, 
Kết thành dói bạn mà lo bậc minh. . 
Ấy là bảy phép chỉ linh ; 
Dường như bảy máng chuyền sinh ơn mầu. 
Chia lim hai thứ khác nhau, 1110 
Thứ thì kẻ sống đến sau giải tường : 
Thử thì kẻ chết goi thường, 
Như lời sẽ giải lO tường sau đây. 
Gọi phép kẻ sống làm vây, 
Vi ai sạch lội chịu rày mới nên ; 
Sống là sống cách thiêrg liêng, 
Linh hồn đã có nghĩa riêng Chúa Trời.  :- 
Chết tbi cũng hiéu nhw lời, _ 
Linh hồn mắc tội trọng 11.01 chết ngay. 
Vậy phép kẻ chết có hai : 1120 
Một là Rửa tòi ai ai biết rồi. 
Hai là Giải tói cho đời, 
Làm cho hồn đã chết rồi sống lui. - 
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Minh còn mang tội vô hồi, 
Chịu nên hai phép ấy thời khỏi ngay. 1125 
Còn năm phép khác trọng thay, 
Ai không tội trọng chiu rày mới nên, 
Bằng ai lòng hãy chưa yên, 
Còn mang tội trọng chịu liền khốn thân : 
Mắc thêm tội trọng vô ngàn, 1130 
Phạm thêm sự thánh muôn phần nặng thay. 
Bây giờ giải 1б sau nầy, 
Cả và bảy phép từ rày sấp di. 


1 FE Phép Rửa tội. 


Rửa tội chịu trước hết thì, 
Làm cho ta dáng một khi sạch lòng :  - 1185 
Sach là sạch tội tô tông, 
Đặng làm con Chúa đặng trông ơn Người. 
Ai ai sinh ở giữa đời, 
Chịu rồi phép ấy đã thời mới yên. 
Rửa tội đoan có chết liền, 1140 


Chắc thì sẽ đặng thẳng lên thiên đàng. 


Những người sống ở bên lương, 
Có lòng trở lại cũng hằng rửa cho, 
Song le trước hét phải lo, 
Học hành lé dao tin cho vững lòng. 1145 
Hứa rồi sạch tội tô tông. 
Tội mình làm trước cũng đồng thử tha. 
Ơn phép rửa tội có ba : 
Một là tha tội nhw ta giải rồi, 
— . Hai là dáng Đức Chúa Trời, 1150 
Ban dire tip, cậy, mến thời cả ba, 
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Lai in một đấu trong ta, 
Cho linh hồn biệt khác xa người ngoài. 
Làm phép rửa tội thé này : 
Phải dùng nước là giội ngay trên đầu ; 1155 
Tay xối miệng đọc một câu, 
Xối và doc rằng : Tao rửa mày ; 
Tiếp thêm câu nữa như vầy : ~ 
Nhơn danh Cha và Con và Thánh Thần. 
Phép nầy chịu đặng một lần ; 1160 
Vi đà in dấu trong thần hồn ta, | 
Chẳng hé mất được đâu là, 
Đấu nầy phân biệt ta và ngoai nhơn. 
Khi nào chẳng có sự cần, T 
Phải xin linh muc ban on phép nầy. 1165 
Bằng khi chẳng gặp dáng thầy, 
Mà lâm thế ngặt ai ai được làm. 
Phép nầy cần lắm chó lầm, 
Аі mà không chịu phải trầm luân thôi, - 


Vậy thì hết thày mọi người, 1170 


Dầu con mới đẻ cũng thời phải lo ; 
Bằng không, chết xuống Lâm-b6 ; 
Chẳng xem thấy Chủa chẳng vô thiên đàng. 
Còn về kẻ dà này nàn, 


Không pbương chịu dáng thì bằng ước trông ; 1175 ˆ 


Cùng yêu mến Chúa hết lòng, 
Ăn năn tội lỗi cũng trông lên trời, 

Hoặc khi vua chúa ở đời, 
Giam cầm bắt bó những người đạo ngay. 

Có ai chưa chịu phép nầy, 1180 
Sẵn lòng chịu chết xưng ngay đạo lành ; 
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Ât là Chúa cũng thương tình, 
Thứ tha tội lỗi cho mình thăng thiên. 


2 — Phép Thêm sức 


Nay phép Thêm sức nói liền : 
Chúa Giêsu đã đề truyền cho ta. 1185 
Đăng chịu Chúa cà Ngôi ba, 
Thánh Thần ngự thật lòng ta bây giờ ; 
Như xưa các thánh tông đồ, 
Trong ngày hiện xuống đầy no ơn lành. 
Thánh Thần là Chúa chí linh, 1190 
Cho ta đầy đủ trong mình bảy ơn. 
Thử nhứt là sự khôn ngoan. 
Làm cho ta bó thế gian sự đời ; 
Mà yêu mến một Chủa Trời, 
Cùng mọi sự đẹp ý Người mà thôi. 1195 
Thử hai là sự sáng soi, 
Thông minh sảng láng chúng tôi đặng dùng ; 
Lễ mầu dao thánh hiểu thông, 
Hầu mà nắm giữ:vững lòng bền lâu. 
Thử ba lo trước liệu sau, 1200 
Chọn lành lành dir mà trau lấy minh. 
Thử bốn sức mạnh lòng thành, 
Chẳng nề chịu khó cho mình khỏi nguy. 
Thứ năm là biết xét suy, 
Mà dùng đời tạm kéo nguy linh hồn. 1205 
Thứ sáu nhơn đức là on, 
Cho ta ải mộ luôn luôn đao lành. 
Thứ bày kính sợ Chúa mình, 
Làm cho ta khỏi tội tình Chúa thương. 
La Rc e 
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Вау on qui trong phi thwèng ; . 1210 
Biết dùng át dáng sẵn phương giữ minh. 
Làm cho xưng {о dao lành, 
Trước mặt thiên hạ chẳng kiêng sợ gì. 
Phép nầy quí trọng thật thì, 
Song không cần lắm nén ghi vào lòng. 1215 
Chịu thì ích trọng vô cùng, 
Bằng không chịu đặng cũng không tội minh. 
Nhưng mà ai có ý khinh, 
Không hề lo lắng cho mình chịu nên, 
Thì đà phạm lội cố nhiên, . 1220 
Mất muôn ơn trọng vô biên vô ngän. 
Phép nầy chịu dáng một lần, 
Tức thì in dấu trong thần hồn luôn. 
Chịu thì trước don linh hồn, 
Sạch trong tội trọng chẳng còn bợn nho, 1225 
Giục lòng tin cậy mến thờ, 
Hết lòng ao ước muốn nhờ cho nên. 
Linh hồn ai dọn chưa yên, 
Đang còn tội trọng mà men đến nhờ, 
Phạm liền sự thánh sờ sờ ; 1230 
Vậy khuyên ai chớ ơ hờ mà sa. 
Phép nầy có một Đức Cha, 
Có quyền làm đặng cho ta thường thường ; 
Trừ khi có lé trở đương, 
Ngài cho linh muc dáng quón cũng nên. 1235 


8 — Phép Minh Thánh Chúa 


Rày đến phép trọng vô biên, 
Là Mình Thánh Chúa đề truyền nuôi con, 
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Minh thánh Màu thánh linh hôn, 
Hiệp cùng bón tính chí tón Chủa Trời : 
Nghĩa là trọn cà Ngôi Hai, 
Xưa đà xuống thế ra đời giáng sinh ; 
Rày Người ngự thật trót mình, 
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Trong hinh bánh rượu dinh ninh thuật thà. 


Khi thầy làm lễ Misa, 
Nửa mùa thầy đã đọc ra lời truyền, 
Bánh rượu trở nên Chúa liền ; 


1245 


Chẳng còn bánh rượu bồn nguyên chút gì. 


Chỉ còn hình thê lưu di, 


Mắt xem miệng nếm như khi trước vầy. 


Chúa Giêsu ngự thật đây, 
Song Người àn dạng khuất rày mát ta. 
Y Người mầu nhiệm cao xa, 
Đề ta dụng đức tin mà lập công. 
Lại Người muốn ngự vào lòng, 
Tỏ tình thiết yếu ở cùng chúng tôi : 
Chúa thâu mình lại nhỏ nhoi, 


Ó trong hình bánh mà nuôi loài người. 


Sau nữa thấy mặt Chúa Trời, 
Thì ta chưa đáng ở nơi phàm trần. 
Vậy ta chó khá nghi nan, 

Phải tin cho thật vững vàng lòng ta. 
Trong một hình bánh vậy mà, 
Trót Mình cùng Máu Chúa ta hai đều, 

Dầu trong hình rượu bấy nhiêu, 
Cũng toàn trọn cả hai đều như trên. 
Khi phân hình bánh hai bên, 

Thì đều có Chúa ngự liền cả hai. 
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Dầu trong chút vụn nhỏ nhoi, 
Cũng là Minh Thánh Chúa tôi ngự toàn. 1270 
Chúa lập có ý khôn ngoan : 
Nhắc ơn cứu chuộc thế gian một là ; 
Hai là cho đặng nuôi ta : 
О nơi trần tục vượt qua chốn dày. 
Thuở xưa Chúa lập phép nầy, 
Trước khi chịu nạn hôm ngày thứ nắm. 1275 
Vậy ai muốn Chúa viếng thắm, x 
Thì năng rước lé cho nhằm cho nên : 
Xác hồn dọn đẹp vẹn tuyền, 
Don minh sạch sé mới nên rước Nguoi. 
Linh hồn thì phải xét coi : 1280 
Bằng đang tội trọng tức thời ăn nän, 
Cùng lo xưng tội ân cần, 
Mới nên rước Chúa, nên ăn Mình Người. 
Xác thì đến nửa đêm rồi, 
Giữ lòng chay sạch hẳn hoi mọi bề, 1285 
Uống ăn nhiều ít chớ hề, 
Đến khi rước lễ đoan về sẽ ăn. 
Bằng ai mà dám cả gan, 
Hoặc còn tội trọng hoặc ăn uống rồi. 
Mà vào rước Đức Chúa Trời. 1290 
Phạm thêm sự thánh hỡi ôi cực mình ; 
Vì rước Chúa thật đã đành, 
Mà còn rước phạt cho mình thêm nguy. 
Chúa là lương thực mi vi, 
Ai dùng nên?đặng hưởng thì nhiều ơn. 1295 
чә Mot là Chúa ngự linh hồn, 
Cho ta kết hiệp nên con cải Nguoi : 
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Hai là on trọng Chúa Tròi, 
Thêm cho ta dàng ở đời lập công ; 
Ba là tư dực trong lòng, 1300 
Càng ngày càng bớt khỏi trong tâm tình. 
| Bốn dáng dấu thật chỉ minh, 
Ngày sau sẽ đặng thường sinh trên trời, 
Vậy khi ta sống ở đời, 
Phải ao ước dáng rước Người luôn luôn. 1305 
Ai càng năng rước lễ hơn; 
Thì càng đặng ich đặng ơn càng nhiều. 
Phép nầy là phép dấu yêu, 
Chüa dàng Mình với bao nhiêu công Người. 
Hằng ngày tế Đức Chúa Trời, 1310 
Như trên thánh giá thuở đời ngày xưa. 


Lễ Misa. 


Vậy thì nay lễ Misa, 
Cũng là một lễ như xưa Chüa làm. 
Trên cây thánh giá Chúa nắm, 
Dâng mình chịu chết cùng trăm khô hình. 1315 
Lập công đền hết tội tình, 
Loài người dà phạm nguyên sinh từ đầu ; 
Song cách tế lễ khác nhau : 
Ngày xưa Chúa tế trước sau một mình, 
Bây giờ đạc đức quyền linh, 1320 
Dâng Mình thánh Chúa hiệp tình tế chung. 
Lại xưa Máu Chúa chảy ròng, 
Mà nay Chúa sống ngự trong phép nầy ; 
Chẳng eón đồ Máu thánh rày, 
Chết cách mầu nhiệm hằng ngày mà thôi, 1325 
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Lë nầy cao trọng vô hồi, 
Gồm đây bốn ý chúng tôi phải dùng. 
Một là nhìn biết hết lòng, 
Chúa Trời sang trọng vô cùng cao xa ; 
Hai là đền hết tội ta ; 1330 
Ba là xin xuống cho ta ơn lành ; 
Bốn là cám tạ hết tình, 
Vì chưng Chúa xuống ơn lành xưa nay, 
Vậy thì lễ trọng thiêng nầy, 
Tế dâng một Chúa hằng ngày mà thôi. 1335 
Vì Người là Đức Chúa Tròi, 
Chí tôn chí qui đời đời hiền vinh. 
Còn về Đức Mẹ đồng trinh, 
Cùng hàng thần thánh phúc linh thiên tào, 
Chẳng nên tế lễ khi nào ; 1340 
Dáng cho một Chúa rất cao hằng ngày. 
Mọi người nhờ ich lễ này : 
Sống và kẻ chết cũng tày nhờ luôn. 


3. — Phép Giải tội. 


Tiếp phép Giải tội kề luôn, 
Là phương tha hết vàn muôn tội đời. 1345 
Ai mà dà rửa tội rói, 
Về sau phạm tội àt thời giải tha. 
Phép nầy cần kíp nhút là, 
Cho người rủi dà ngã sa nặng nề. 
Từ khi rửa tội trở về : 1350 
Không nhờ phép ấy thường lề khốn thân. 
Phép Giải tội có ba phần : 
Ăn năn xưng tội cùng vâng đền bồi. 
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Án nán dau dón bói hói, 


Trách minh vi dà pham lói Chüa rán. 


Lo buón &y goi án nán, 
Dóc lòng sau sé tu thân sửa minh, 
Án nán hai cách dành rành, 
Mót là vi Chüa vi minh là hai. 
Ăn nän vi Chúa vậy thời, 
Nghĩa là đau đớn bồi hồi lương tâm. 
Vì mình đã trôt lỗi lầm, 
Mất lòng Cha cả tình thâm yêu vì. 
Bói lòng kính mến át thì, 
Sinh lòng đau đớn một khi lo buôn. 
Ăn năn cách ấy tốt bơn, 

Dầu chưa xưng tội đặng ơn tha liền. 
Miễn là ao ước khán nguyền, 
Muốn xưng tội lỗi cho nên thật tình. 

Còn ăn năn tội vì mình, 


- Là suy xét tội së sinh tai пап, 


Linh hồn ra giống tồi tàn ; 


Ngày sau lại mất thiên đàng chẳng sai. 


Chúa Trời sẽ phạt cỏ ngày, 

Phải sa hoà ngục cực thay đời đời, 
Suy qua các lê ấy roi, 

Giục lòng ghét tội trở lui đàng lành. 
Аі ăn пап tội vì minh. 

Phải xưng hết các tội tình mới yên, 

- Muốn án năn tội cho nén, 

Bến đều phải có kë liền ra đây : 
Gọi là bốn y cần thay, 

An nán không dü y này khóng nén. 
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Vậy nay bốn ý nói liên : 
Một là cậy sức Chủa trên giục lòng, 
Hai là đau đớn bề trong, | 
Hét lóng ghét tôi thât khóng già hinh. 
Ba là giân ghét tói minh, 
Tội nào cũng ghét quyết tình lánh xa. 
Bốn là đau đớn !ói ta, 
Hơn là mất hết cả và thế gian, 
Vậy thì những kẻ ăn năn, 
Vì mang tai nan về phần хас thôi, 
Thì là thiểu sức Chúa Trời, 
Ăn năn thê ấy thật thời không xong. 
Hai là kẻ hãy git lòng, 
Còn yêu tội trọng cüng không được gi. 
Hoặc không ghét tội bằng khi, 
Mắc vòng tai nạn ắt thì chưa nên. 
Кё ra mấy cách đây liền, 
Giúp ăn nán tội cho nên hẳn hài : 
Phải suy rằng Đức Chúa Trời, 


Thương ta quá nữa mẹ đời thương con. 


Sinh ra nuôi dưỡng vuông tròn, 
Ban ơn che chở xác hồn yêu đương, 
Chúa là Cha cà yêu thương, 
Mà ta phụ nghĩa Người dường ấy thay. 
Hai là suy Chúa Ngôi hai, 
Chịu trăm sự khô vì ai dé là ; 
Át vì các tội lỗi ta, 
Mà ta còn cử mé sa tôi tình, 
Hoặc là nhở đến địa hình, 
Mà đốc bỏ tội kéo mình phải sa, 
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Nhó noi phuóc lôc kia là, 
Thiên dàng Chúa sẽ thưởng ta đời đời. 1415 
Mà ta chống trả y Người, 
Thì sau chẳng đặng hưởng nơi thanh nhàn. 
Dấu này chỉ thật ró ràng, 
Ăn năn tội thật mọi đàng hay chưa. 
Là khi ta đã thật chừa, 1420 
Chẳng còn pham lai như xưa kia mà. 
Cùng khi ta đã lành xa, 
Những đều làm cở cho ta lỗi lầm. 


Về sự xưng tội. 


Khi đà than thở âm thâm, 
Ăn năn tội đoạn chỉ lầm xưng liền. 1425 
Đến cùng thầy cả có quyền, 
Xưng ra tội lỗi cho yên linh hồn. 
Xưng cho phải mới đặng ơn, 
Bằng xưng chẳng phải thà hơn là đừng. 
` Bây giờ ta về cách xưng, 1430 
Phải cho khiêm nhượng thật đừng kiêu ngoa. 
Là khi t6 cảo tội ra, 
Thì lòng đau đớn xót xa thẹn thuồng, 
Ha mình xin Chúa đoái thương, 
Cầm mình là kẻ mọi đường xấu xa. 1435 
Phải lo xưng tội thật thà : 
Đừng thêm đừng bôt hay là nói quanh, 
Phải xưng tội riêng của mình, 
Tôi tình kế khác làm thinh một bé. 
Bao nhiêu tội lỗi nặng nề, 1440 
Xưng ngay ra hết chó hé giấu đi, | 


Hé giäu tội trọng một khi, 
Làm hư bí tích tức thì khốn ôi! 
Tội thì không khỏi dà rồi, 
Phạm thêm sự thánh lôi thôi cho di 
Vày thi xung tói bát thành, | 
Lần sau nếu muốn cho minh dáng yén, 
Tói pham sw thánh xung lién, 


Cùng xưng lại tội xưng phen trước пау. 


Sau nira xung tói làm váy, 
Không nén xưng trồng tội này tội kia ; 
Phải xưng cho rõ tội chỉ, 
Mấy lần dà pham št thì xưng ra. 
Ví như trộm của người ta, 
Thì xưng cho rõ của là bao nhiêu, 
` Mấy lần đã cả gan liều, 
Mà ăn trộm cắp thì đều phải xung. 
Của thành hoặc phải của thường, 
Xưng cho ngay thật tỏ tường mới xong. 
Về sự xét mình. 
Trước khi xưng phải cầm lòng, 
Xét mình cho kỷ theo trong luật điều, 
Nói, làm, lo tưởng bao nhiêu, 
Đều gi có tội tùy theo bực minh. 
Điều răn Hội thánh chớ khinh. 
Cũng lo xét rõ thử minh phạm chăng. 
Xét mình rồi mới ăn năn, 
Dốc lòng chừa cải căn vằn kỷ cang. 
Đoạn vô xưng tội rồ ràng: 
Như lời đã nói mấy hàng trước đây. 
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Tội nhe chẳng buộc xưng гау, 
Mà xung càng tốt càng hay bói phàn, 
Mién là dau dón án nän, 


Quyết lòng sửa lai nét ăn ở mình. 


Về sự đền tội. 


Đoan thì làm các việc lành, 
Mà thầy giải tội dạy mình lập công. 
' Áy là dén tội thật lòng, 

Chẳng nên trễ nải mà không lo đền. 
Dẫu rằng xưng tội đã nên ; 
Khôi sa hỏa ngục chưa yên linh һоп, 

Vì phần phạt tạm hãy còn. 
Phải đền ở thế hoặc trong luyện hình. 
Nên phải cầu nguyện đọc kinh, 
Ăn chay bố thí hầm mình lập công. 
Sau là trong thánh Hội Công, 
Có ban ân tit dé hong giúp ta, 
-Ân xá đại xá ấy là ; 


Bỡi công nghiệp Chúa, Đức Bà mà nên. 


Việc lành các dáng thánh hiền, 
Trong kho Hội thánh làm nén on này. 
Bai xá là ơn tha đầy, | 

Mol p phat tam on này tha tron. 
n xá tha một hai phán, 
Tùy theo y Chúa chỉ nhon chí lành. 
Quyền ban Hội thánh một minh. 
Đặng cho phép trọng ơn lành näy thói, 
Muốn nhờ ơn ấy cho xuôi, 
Phải cho sạch tội đã rồi mới nén, 
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Lai làm như thé thức truyền, 
Việc gì Hội thánh day liền phải vưng. 
CALME 
POAN THỨ III 
Phép xitc dầu thánh. 
Phép truyền chức thánh. 
Pháp hôn phối. 
Rày còn cứ giải lần lần, 1500 
Phép xức dầu thảnh biện phân từng đều. 
Phép nầy giúp kẻ liệt lào, 
Phần hồn phần xác cách nào giải đây. 
Khi người giáo hữu đến ngày, 
Liệt lào nguy hiềm rước thầy cả thăm. 1505 
Phép xức dầu thánh thầy làm, 
Cho người kẻ liệt đặng năm ích nhờ : 
Linh hồn sạch các bợn nhơ, 
Tội mình đã phạm từ xưa đến rày, 
Đặng ơn mạnh mề đủ đầy, 1510 
Chống cùng qui dữ trong ngày làm chung. 
Bao nhiêu tội nhẹ trong lòng, 
Hoặc là tội trọng mà không nhớ гау; 
Hoặc vì con bịnh sao đây, 
Xưng ra không được phép nầy cũng tha. 1515 
Ấy ba ích đã kë ra, 
Ích nầy thứ bốn gọi là thiện chung. 
Ban ơn an ỗn trong lòng, 
Chẳng hề sợ chết lại mong lên trời. 
Còn về ích thứ năm thời, 1520 
Có khi khoẻ mạnh cho người ốm đau, 
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On nầy chẳng däng thường đâu, 
Có người khoẻ lại ít lâu ở đời. 
Có người phải chết mà thôi ; 
Gũng tùy theo ý Chúa Trời định phán. 1525 
Chúa cho khỏi bịnh toàn thân, 
Đề mà làm ích cho phần hồn thêm. 
Ai mà mọi việc đã êm, 
Chúa thì cho chết đoạn dem về trời. 
Phép nầy cần kíp chăng thời; 1530 
Cững do kẻ liệt là người làm sao. 
Ai không tội lỗi trọng nào, 
Hoặc dà khói tội bởi vào toà xưng. 
Thì không cán kíp cho bằng, 
Những người có tội chưa xưng đặng rồi. 1535 
Phép nầy qui trọng lắm ồi ! 
Ài coi kẻ liệt vậy thời phải chăm, 
Đừng chờ đến buói mê trầm, 
Phải lo khi thấy dà lâm hiềm nghèo. 
. Khi vừa thấy sự cheo leo, 1540 
Lo cho kẻ liệt nhờ theo phép nầy. 
Khi còn tỉnh táo thì hay, 
Vì ai muốn chịu phép nầy cho nên, 
Phải xưng tội trước cho yên, 
Hoặc là đau đớn tội khiên lo buồn, 1545 
Như vầy trong sạch linh hồn, 
Mới trông chịu lẫy các ơn vẹn toàn. 
Dầu thánh xức ở ngữ quan : 
Mắt, tai, mũi, miệng, tay chơn năm đàng. 
Bỡi vì tội lỗi ta mang, 1550 
Qua năm cita y mà sang linh hồn. 
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Néu mà dáng Chüa ban on, 
Cho lành khoẻ lại qua con hiềm nghèo ; 

Rồi đau trận khác cheo leo, 
Cũng nên chịu lại tùy theo bịnh nào. 1555 


Những dấu chỉ kẻ liệt gần chết. 


Mấy người canh kẻ liệt lào, - 
Phải coi cho biết đấu nào hiém nguy. 
Mà lo cho nó kịp kỳ, 
Chịu liền các phép đang khi tỉnh lòng. 1560 
Một là con mát trom tròng ; 
Sing sờ một phía ngó chong một bề ; 
Hoặc ra nước mắt đầm đề, 
Hay là giớn giác không hề đặng yên ; 
Hoặc là sững sirng như điên ; 1565 
Thấy đồ bậy bạ dữ hiền yêu ma. 
Hai là trên trán thoát ra, 
Mồ hôi lạnh lạnh nhăn da khác thường. 
Ba là mũi lạnh hơn thường, 
Chay ra nước lồng như sương trong ngần. 1570 
Вӧп là та với màng tang, 
Thóp vào cách lạ rõ ràng nguy tai. 
Năm là môi miệng thài lai, 
Đen đen nhúc nhích động hoài không an. 
Sáu là khi lưỡi khó khan, 1575 
Lạnh, dày, run, cứng, như than đen si ; 
Le ra không đặng tức thì, 
Thụt vô cũng khó vị chi hiềm nghèo. 
Bảy là mặt mũi mét meo, 
Bầm thâm run rầy tóp teo lạ lùng ; 1580 
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Mồ hôi nhót lạnh ra cùng, 


Bao nhiêu sắc mặt khác hung lạ thường. 


Tay rò mën chiếu phản giường, 

Mò quần mò áo rờ tường rờ phên. 
Cầm lên đề xuống liên liên, 

` Gió ra đắp lại không yên khi nào. 

Năm hai đầu gối chống cao. 

Đầu, tay không đề cách nào cho yên, 

| Muón di xuóng dät lién lién, 

Cũng là một dấu không hiền bao làm, 
Tám là nói tiếng chẳng nhằm ; 

Nói hơi hụt hụt cà lắm khác thường. 
Chín là nói sàng mọi đường, 

Hay là nói quá khác thường moi khi. . 
Mười là khac gió giống gi, 

Ben den nhót nhót mót khi rát nhiéu, 
Mỗi một hơi thở không đều, 

Thổ nghe nghẹt nghẹt lại kêu sò sè, 
Ngực dưởi thóp xuống như đè, 

Ngực trên thì nhỗm một bề tớc lên. 
Uống án chi cüng mura liền, 


Mira ra những giống den den thủi rinh. 


Hoặc là пас cut thinh linh, 
Không làm sao hết thi mình phải lo. 
Mười một thô huyết khi ho, 

Lại thêm đau ngực đau thò ra lưng. 
Mười hai di ha quá chừng, 


Mà không biết trước không ưng không 


Mười ba đại tiện bao giờ, 
Huyết ra theo phần bấy giờ là nguy, 
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Rước cha cho kịp tức thi, 
Chở chầy mà hut nhiều khi hiềm nghèo. 


Phép tuyên chức thánh. 


Phép truyền chức thánh nỏi theo, 
Phong quờn linh mục kế theo tông đồ, 
Giảng truyền đạo Chúa phải lo, 1615 
Đặng quyền làm lễ tế cho Chúa Trời. — - 
Làm phép bí tích cho đời, 
Dạy thế gian giữ mọi lời Chúa răn. 
Phép nầy thì chiu một lần, 
Đặng quờn dáng chức dáng ơn cả đời. 1620 
Dấu thiêng liêng đã in rồi, 
Chẳng hề mất đặng khỏi nơi linh hồn. 
Phép hôn phối. 
Hôn phối là phép ban ơn, 
Cho người giáo hữu kết duơn vợ chồng. 
Một đờn bà một đờn ông, 1625 
Vâng theo ý Chúa nối dòng người ta. 
Ây là phép Chúa lập ra, 
Từ Adong với Evà tô tông. 
Cho nên trong đạo vợ chồng. 
Nhứt phu nhứt phụ cấm không dáng nhiều. 1630 
Một chồng một vợ bấy nhiêu, | 
Cháng lia bó dáng mà theo ngoai tinh. 
Bao giờ người bạn của minh, 
Chất rồi mới được kết thành tha hôn. 
Vợ chồng một xác một hồn, 1635 
- Phải thương nhau thật cho luôn trọn đời, 
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Giúp nhau thờ phượng Chúa Trời, 

Thuận hòa nhịn nhục vậy thời phải lo. 
Sau dầu con cái Chúa cho, 

Phải lo nuôi dưỡng phải lo tập tành. 
Tập con thói tốt nết lành, 

Day yêu mến Chúa giữ mình nết na. 
Day con kinh nguyện nữa là, 

Giữ gìn xem sóc kéo mà hư con. 
Ấy là đấng bậc vợ chồng, 

Chúa đà phân định ở trong thế nầy, 
Vấn vương nhiều nói đẳng cây, ` 

Chẳng bằng bậc kẻ khán ngay giữ minh. 
Trọn đời khiết tinh đồng trinh, 

Trí lòng thong thả thác sinh mặc dầu 
Bậc nầy càng trọng càng cao, 

Lại càng gần Chúa biết bao "nhiêu phần. 
Ấy là lé đạo phàn trần, 

Qui về ba mối rất cần tiếp nhau : 
Thứ nhứt tóm lai từ đầu, ˆ 

Mọi đều căn bôn nhiệm mầu phải tin. 
Thử hai sự phải giữ gin, 

Lánh xa từ bỏ kéo mình phải nguy. 
Thứ ba phương thế lễ nghi. 

Phải dùng cho đặng ơn øì Chúa ban. 
Còn về luật phép điều răn, 

Sau nầy sẽ giải lần lần tiếp theo. 


1640 


1045 


1650 


1655 


1660 


PHÁN THÜ BÓN. 


Lë luật phái giữ 


ĐOẠN THỨ I 
Thiên Chúa thập giái. 
Chúng tôi tin vững mọi đều, 
Theo lời Chúa dạy bấy nhiêu 1ё mầu. 
Thìn lòng nắm giữ bën lâu. 1665 
Mọi đều luật phép trước sau trọn niềm. 
Mới trông hồn xác ấm êm, 
Sống đầy công đức, chết thêm phước lành. 
Ai läm trọn đạo công thành. 
Học hành cho biết Thánh Kinh dà truyền. 1670 
Rằng : Có một Chúa cầm quyền, 
Đã ra lề luật vẹn truyền day ta, 
Luật ấy Chúa đã truyền ra, 
In vào trong trí người ta từ đầu : 
Song le qua mấy đời sau, 1675 
Loài người mê muội dà hầu bó quên. 
' Chúa bèn goi thánh Môisen, 
Lên nơi núi thánh Chúa truyền lai cho. 
Tạc hai bia đá khắc vô, 
Dạy đem luật xuống rao cho dân Người, 1680 
Lë luật Thiên Chủa có mười, 
H ai giữ trọn thì Người thưởng công. 
Thứ nhứt kinh chuộng hết lòng, 
Một mình Chúa cả hơn trong mọi loài. 
Thử hai tên Chúa chỉ oai, 1685 
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Chó düng vó ich dóng dài thé gian, 
Thứ ba Chúa nhựt ойт toàn, 
Lo thờ phượng Chúa cho an хас hồn. 
Thứ bón cha me bà con, I 
Phải hằng thảo kính luôn luôn tron đời. 1690 | 
Thir nám là chó giét nguoi, | 
Cũng đừng đập đánh nói lời chích châm. ў 
Thir sáu chó làm tà dàm, | 
Long lo miéng nói minh làm chó sa. 
Вау chó trộm của người ta, 1695 
Chớ ăn cướp bốc hay là ăn gian. x 
Thir tàm chó bó va càn, 
Chó làm chứng dối cáo gian hai người, 
Chin chó muốn vợ chóng người, 
Ngoai tinh tói ày náng thói khóng choi. 1700 
Thử mười chớ Шаш của người, 
Ước mơ trái lễ của đời thế sian. 
Ау là thâp giái Chüa ban. 
Day ta phải giữ ven toàn nén công. 


yea 


Волх THỨ II 


GIÁI THỨ NHÜT | 
| Thứ п! kính chuông hé! lòng. 1705 | 
Mội minh Thiên Chúa hon trong moi loài. | 


Luát này buóc nhät chäng sai, 
Mọi người ở thế ai ai không trừ, 
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Pbái nhin biét Chúa phuong thó, 
` Hết lòng hết sức moi gió moi nơi. 
Vậy thờ phượng Đức Chúa Trời; 
Bề ngoài là một hai thời bề trong. 
Bề ngoài thì phải sàn lòng, 
Giữ gìn lễ phép day trong đạo lành, 
` ` Như là cầu nguyện đọc kinh, 
Chịu nên bí tích giữ mình nết na. 
Bề trong thì phải kính thờ, 


Một mình Thiên Chúa thiết tha hết tinh. 


| Nghĩa là lòng trí phái nhìn. 
' Chúa là Cha cả tao sinh muôn loài. 
Cùng là vua cả quản cai, 


Trên trời dưới đất không ai bàng Người. 


Cho nên phải quyết vâng lời, 
Мёп yêu, tin, cậy, trọn đời chó nguôi. 
Phượng thờ mọt Chúa mà thói. 


1710 


1715 


1720 


1725 


Bao nhiêu thần thánh chúng tôi không thờ. 


Một lòng cung kính cậy nhò, 

Xin cùng các thánh giúp cho lời cầu. 
Chẳng thờ bằng một Chúa đâu ; 

` Chỉ hằng tôn kính trước sau một lòng. 
Vì các thánh đã trọn công, 

Làm tôi tá Chúa hết lòng thảo ngay. 
Вау giờ qua khói chốn dày, 

` Đã về cùng Chúa hằng ngày tiêu dièu. 

^ Chúng tôi còn tội lôi nhiều, 

Сау nhờ các thánh moi đều cầu thay. 
Trong cách cung kính thé nầy, ` 

Phải tôn Đức Me hon ai bội phần, 


1750 
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Vi Người là thật Mẫu thân, | | 
Sinh ngôi Cứu thế chức phần cao sang. 1740 | 
Nữ vương cai cả thiên dàng, 
Quản cai thần thánh thé gian mọi đời. 
Dưởi quyền một Đứa Chúa Trời, 
Nên ta phải kính tôn Người trói xa. 
Còn về phần tính người ta, 1745 
Ngôi hai Thiên Chúa tên là Giêsu. 
Hiệp cùng tính Chúa thiên cù, | 
Thi ta thờ phượng cũng như Chúa Trời. 
Trái tim, máu, thịt của Người, 
Ta hằng thờ phượng mọi đời mọi nơi. 1750 
Còn về ảnh tượng kia thời, 
Cũng nên cung kính đặt nơi bàn thờ. 
Nhắc ta nhớ lại ngày xưa, 
Chúa cùng các thánh ở ra thé nào. 
Cho ta nhắc trí lên cao, 1755 
Khói nơi trân tục suy vào thiên cung, 
Kẻo mà vắng mặt xa lòng, 
Mà sinh lơ láo bề trong bề ngoài. 
Đồ dùng cùng những cốt hài, 
Thuộc về các thánh những ngày tiền sinh. 1760 
Cũng nên cung kính thật tình, | 
Chúa Trời thường cũng chứng minh lẽ này. 
Nhiều khi Chúa mở rộng tay, 
Ban nhiều ơn lạ xưa nay cũng thường, 
Cho người lòng thật cậy nương, 1765 
Kinh tôn dấu thánh hoặc xương thánh nào. 
Bây giờ kề tội làm sao, 
Nghịch đều thờ phượng rất cao thé nầy, 
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Có ba giống tội kë dây, 

Đều là nghịch với giái này Chúa răn. 
Một là thờ phượng bụt thần, 

Thờ ma lay qui ta năng thấy hoài. 
Tội phạm sự thánh là hai, 

Khinh chê của thánh cũng tày in nhau ; 
Ba là tin cậy tam phào, 

Di đoan dối trá cách nào bơ vo. 
But là giống kë ngoại thờ, 

Sắt đồng săng đá tạc ra tượng hình. 
Gọi là phật bụt rất linh, 

Đặt lên thờ lạy tụng kinh khần cầu. 
Ау là chẳng có đuôi đầu, - 

Sắt đồng săng đá Chúa đâu đó là. 
Chẳng qua là bởi qui ma,  - 

Giả kinh giả tượng bày ra phỉnh người, 
Bỏ thờ Chúa thật trên trời, 

Mà thờ bậy bạ sau thời khốn thân. 
Còn về các vị thánh thân, 

Chia làm hai thứ lương dân quen thờ : 
Một là những kẻ đời xưa, 

Cỏ tài có đức hay là khôn ngoan, 
Có công dạy dỗ thế gian, | 

Như thầy Phu-Tử dạy văn nước Tàu. 
Hoặc bày nghề nghiệp khi đầu, - 

Day người thiên ha vé sau dáng nho. 
Hoặc người khai khàn cõi bờ, 

Trưng điền chiếm thồ lập ra ấp làng. 
Hoặc người khi sống giàu sang, 

Có thần có thế làm quan làm quyền, - 


1770 


1775 


1780 


1790 


1795 
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Chét rói con chàu sän tién, 


Xin vua ban sắc phong lén làm thần. 1800 | 


Và chăng cüng có nhiều lần, 
Phong cho loài vật nên thần giúp dân, 
Qui ma lừa dối thế gian, 
Phinh phờ thiên hạ tin càn tin vơ, 
Bấy nhiêu vị chẳng nên inq, 1805 
Vi chung moi ich ta nhờ bói ai ? ` 
Át là bởi một Chúa Trời, 
Khiến nên có kẻ đức tài giúp ta. 
Nên theo lë chính át là, 
Phải thờ một Chúa ban ra mọi đều. 1810 
Những người tài giỏi bao nhiêu, 
Đều là bỡi Chúa thương yêu loài người. 
Sinh ra kẻ co đức tài, 
Giúp cho thiên ha cách này thé kia, 
cá Còn sắc vua chúa ban ra, ` 1815 
Phong thần phong thánh thật là không nên. 
Vị đầu vua có quyền trên, 
Chỉ cai người sống ở miền dương gian. 
Còn bao nhiêu kẻ tị trần, 
Về tay Chúa cả dinh phân mọi đàng. 1820 
| Vày ta nén hiéu ró ràng, 
Thở thần làm vậy thi mang lội tinh. 
Lại còn các thứ thần linh, 
Là thần không xác không hình thiêng liêng. 
Thì bên đáo chỉnh có truyền, 182) 
Thé gian thầy có các thiên thần gin ; 
Nên la cũng phải cầu xin, 


Aho thiên thân ay giữ gìn giúp ta: 
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Song le chàng có phuong tho, 


.Quài dom té tự vi là không nên ; 1330 


Ngoai nhon xói thit tróng ken, 
Đốt hương tế lé mà quên Chüa Trời: 
Ấy là trái thua lẽ đời ; 
Phượng thờ thê ấy ắt thời thờ ma. 
Nói thêm về phật Buda, 1835 


| Cũng đều là thật người ta chó lầm : 


Thích ca, Lào tir, Quan ат, 
Di dà Di lạc trên am trên chùa, 
Ấy là những kẻ đời xưa, 


. Tự xưng lập đạo dõi lừa thé gian. 1840 


Cháng là bói Chüa thién dàng, 

Sai di lâp dao cüng ban on lành. 
Cán nguyén tích phàt rành rành, 

Là người dương thế xưng mình thần tiên. 
Vậy thì thờ phật không nén, 1845 


| Không trông sóng thành chét lén thién dàng. 


Bây giờ nói việc di đoan, 
Nghĩa là những sự dói gian di kỳ. 
Qui ma lừa dối nhiều khi, 


- Khién xa nêo thật mà đi đàng tà. . 1850 


Di doan hai thir ké ra, 
Một là thờ quấy hai là tin vơ. 
Di đoan vé n6 phượng thờ, 
Thi là tói trong só sù khóng nghi, 
Quải dom tế tự cầu ky ; 1855 


- Là đều phi lý át thì không nên. 


Như là thờ phượng tô tiên, 
Thi là trái đạo, trái liên lề ngay. 


T ps 


Trái cùng dao thánh thé nầy : 
Chẳng nhìn Chúa thật thờ ray người ta. 1860 
Tuy rằng phải kinh mẹ cha, 
Song le chẳng đặng đặt ra bàn thờ. 
Hương đèn kèn quyên trống cờ, 
Cúc cung hương bài cậy nhờ cầu xin. 
Ấy là phạm đến đức tin, 1865 
Dạy ta trông cậy một mình Chúa trên. | 
Vi chung cha me tô tiên, 
Thé nào có phép có quyën ban on ; 
Cüng không phải thật nguồn con, 

Sinh thành trời đất vật nhơn ở đời, 1870 
Sinh ra ta đặng làm người, 
Trước là việc Chúa sau thời mẹ cha, 

Chúa cho cha mẹ sinh ra, 
Thì cha mẹ mới sinh ta ở đời, 
Khi sinh ra dáng ta rôi, 1875 
Cũng on Chúa cả dưỡng nuôi giữ gin. 
Thiếu gì cha mẹ muốn sinh, 
Mà không sinh đặng chịu mình không con. 
Sinh rồi lại muốn bão tồn, 
. Nuôi con cho sống vuông tròn yêu thương ; 1880 
Song le ta cũng thấy thường, 
Phải đành con chết không phương ngăn cầm. 
Vậy khuyên ai nấy chớ lầm, 
Me cha ta chẳng dàng cầm quyền trên. 
Sống thì nhờ Chúa mới yên, 1885 
Chết rồi lại phải vào quyền Chúa ngay. 
. Chẳng nên thần phật đâu đây, 
Chẳng hề xuống đặng ơn rày cho ai. 


Lit x 


Hiéu trung theo lé dao ngay, 
Là lo cầu nguyện đêm ngày thở than. 1890 
Xin cüng Chüa cà róng ban, 
Cho hồn cha mẹ nghi an cói trời. 
Còn vé sự ở dưới đời, 
Tu nhơn tích đức cho người rang danh. 
Ấy là chí hiểu dao lành, 1895 
Lập thân hành đạo hiên danh tô tång. 
Quải dom lại trái lẽ hằng ; 
Vi chưng kẻ chết nào từng uống án. 
Sinh tiên bôi có xác thân, 
Thi ăn thì uống nuôi phần thịt xương; 1900 
Chết rôi xác bấn như tương, 
Linh hồn chẳng có thịt xương đâu là ; 
- Vừa khi bỏ xác mà ra, 
Phải về tay Chúa xét tra mọi bề, 
- Có công dáng Chúa dem về, 1905 
Thiên đàng khoải lạc chẳng hề thiếu chỉ, 
Tội thi phải phạt tức thi, 
Giam trong hoả ngục không khi nào về, 
| Làm sao thoát dáng àn dé, 
Mà mong ăn uống di vé thong dong ? 1910 
Hón thiéng vàt xác cháng dóng, 
Lé nào án uóng mà hóng quái dom. 
Don ra xói thit cá com, 
Bát lén mà lay mai hóm dém ngày. 
_ Ông bà nó thấy nó hay, 1915 
Mời nhau ăn uống đồ rày ông cha. 
> Thật là cười nhạo ông bà, 
Biết ăn không đặng đein mà nhạo chơi, 
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Nhiều khi cha me ở doi, | 

‘Lâm bé dói khó, con thói giàu sang, 
Dung nuói nó máy khi màng, 

Thấy cha me đến kiếm dàng làm lo. 
Chết rồi lai đặt giường thờ, 

Thịt xôi trà rượu bấy giò đây mâm. 
Chẳng qua là việc buôn thầm, 

Bản tên cha mẹ khỏi thâm lại lời, 
Bà con quen biết cir mòi, 

Ai đi ăn ki đem thời phai quan, | 
Hoặc là pháo rượu đèn nhang, 

- Thé nào cũng chẳng lỗ sang vốn minh, 
Áy là thỏi thế nhơn tình, | 

Muon lời trung hiếu ăn rình của nhau, 

` Cüng thần qui phật đâu đâu, 

Cũng đồng một ý một сап ăn rình. 

Mấy lời phân giải thật tinh, 


1920 


1925 


1930 _ 


1935 


Khuyén người rộng xét gỡ minh khói nguy: 


Bàv gió lai kê ra dày, 

Nhüng đều tin tưởng gọi ray tin vơ. 
Một là Шау bói nói mó, 

. Nói lành nói dữ phinh pho thế gian. 
Tiên tri ơn ấy ai ban, 

Cho người mù mát làm án dö nghèo ? 
Thể gian nhiều kẻ tin theo, 

Tôn tiền tốn bạc bao nhiêu cũng đành. 

| Miễn nghe thầy nói sự lành, 

` Lòng mừng tay xia toai tinh cảm ơn: 

Ai ôi sao mât trí khôn, 


Người dui sao lại biết hon người lành ? 


1940 


1945 


s LS 


Vậy thây bói nói bất thành, 
Маре may rủi dữ lành đâu đầu : 1850. 
Chẳng nên tin tưởng nguyện cầu, 
Chỉ do một Chúa suốt thâu mọi đều. 
Rủi may xin Chúa thương yêu, 
Chúa cho thì đặng mọi đều ta trông ; 
- Nham độn cüng việc bông lông, 1955 
Hoặc dùng phép qui hoặc dùng mưu gian. 
Có khi qui dữ giúp càn, 
Cho người phù pháp luận bàn bói khoa. 
Nếu mà bói phép qui ma, 
Luật điêu Chúa cấm chúng ta chở dùng, 1960 
Vì chưng qui dối vô cùng, 
Hằng bày mưu chước hai chung loài người. 
Cho nên thật một dối mười, 
Ai tin thì mắc trọn đời theo ma. 
Chết rồi thì phải trụy sa : 1965 
Phải tay nó hại cùng gia khảo mình, 
Bằng người nham độn già hình, 
Dụng mưu dối trà giả linh già mầu. 
Thì là huyền hoặc cơ cầu, 
Ai tin thê ấy mang câu dai khờ. 1970 
Hãy còn lắm chuyện tin vơ, 
Như tin phù thủy ngất ngơ hét hầm. 
Bát ma tri qui âm åm :. 
Thì ai ban phép bắt cầm ấy cho. 
Hay là mạnh hét mạnh hò, 1975 
Nhảy cao dà le nên trò doa та? 
Pháp môn phù thủy một khoa, 
Vu dân hoặc thể bày ra phép tài, 
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Mưu gian chước dối dùng hoài, 
Phỉnh người ngu độn kiếm xài độ thân. 1980 
Hãy còn lắm nồi phân vân, 
Coi hình xem tướng nói gần nói xa. 
Chọn ngày lành dữ bơ vơ, 
Việc gì cũng phải coi giờ rủi may. 
Chúa Trời sinh dựng tháng ngày, 1985 
Ngày nào có rüi có may đâu là. 
Rüi may ở tại nơi ta. 
Mất lòng Thiên Chúa št là гїї luôn. 
Hãy lo giữ sach linh hồn, 
Ơn trên phù hộ rủi còn gặp may, 1990 
Hãy còn xem quẻ dành tay. 
Nói lành nói dữ dó hay mập mờ. 
Kì yên chạp miễu nói qua, 
Lên đồng lên vía giải ra rõ ràng, 
Thường thầy phù pháp làm xẵng ; 1995 
Dặn người đồng cốt xưng rằng : ta đây. 
Bà cô, bà hỏa, ông, thầy, 
Theo lời sư pháp đã bày trưởc cho. 
Ấy là các việc giả đò. 
Ai tin cậy đó phải cho là lầm. 2000 
Đôi khi ma qui mưu thâm, | 
Nhập vào đồng cốt chí lám phinh người : 
Xung minh hồn kẻ qua đời, 
Về xin sự no vẽ vời đều kia. 


Ấy là qui dữ hiện ra, 2005 


Chẳng hồn ông nọ bà kia đâu là. 
Vậy thì chớ khá lin ma, 
Nó hằng gian đối phiuh ta mọi dàng. 
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Hãy còn nhiều sự tin xẵng : 
Xuống đồng là lễ các làng làm luôn, 2010 
Cầu ai në biết ngọn nguồn, 
Đặt gà ra lạy xin ơn xuống đồng. 
Tiên sư, thồ chủ, thồ công, 
Đều là dối trá cũng không nên thờ. 
Mộc chủ bài vị đặt ra, 2015 
Tin rằng hồn via ông bà ở trong ; 
` Là đều phi lý lạ lùng : 
Hồn đâu lại ở đặng trong mộc bài. 
Lên nêu gốc tích dông dài, 
Bên lương ít gặp đặng ai giải tường. 2020 
Tích rằng : bên sách Phật đường, 
Có lời truyền lại rằng đương buồi đầu. 
Đất nầy vẫn có đã lâu, 
Không ai làm chủ hoàn cầu minh mông, 
Phật liền gäp qui tranh công : 2025 


` Cuộc nhau lặn xuống dưới sông lâu hồi. 


Phật tài lặn giỏi cứ ngồi, 
Hến hàu bu lại đeo thôi đầy mình. 
Ấy phật thắng qui phỉ tình, 
Đăng làm chúa đất lập thành cây nêu. 2030 
Cäm lên đuồi sắp qui yêu, 
Cầm cung canh đất bấy nhiêu ngày đầu. 
Вау giờ thiên hạ đâu đâu, 
Ở nhờ đất phật muốn cầu dáng yên ; 
Đến ngày xuàn nhựt minh niên, 2035 
Cäm nêu nhắc tích dọa liền qui ma ; 
Không cho nó dáng vào ra, 
Kiếm ăn xôi thịt rầy rà không an. 
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Ày là môt tich nói càn, 
Đặt bày phi lý di đoan dé cười. 2040 
Lai còn có kẻ truyền lời, | 
Ráng xưa thé giái đất trời minh móng. 
Chưa ai chiếm đoạt nên công. 
Cho nên qui phật hội đồng tranh nhau. 
Không ai phân xử trước sau, =- 2045 
Phật cùng qui ûy thuận nhau cuộc rằng : 


Hai ta tài sức cũng bằng, _ 
Đua nhau chạy thử ai rằng mau hơn. | 
Cám nêu lén trước tranh phần ; | 
Kë thua thi phái lui lần ra xa. 2050 | 
Bem nhau lên núi chạy ra, E 
Phát mau chen chay bó xa qui lién. | | 
Cám nêu chiếm đất huyén thiên, | 
Qui thua phái trón khói mién có néu. I 
.  Báy giờ thiên ha Шау đều, 2055 | | 
О' trong đất phật dà nêu thuở đầu ; o 3 
Đến ba ngày tết dàu даи, | 
Don ra xôi thịt bay màu ngot ngon, ! l 
Qui thèm lần đến án bòn, | 
Sợ rằng qui phà sinh buồn đầu năm. 2060 
Lên nêu trước cữa mà pgäm, | | | 
Cho ma qui sợ chàng làm xôn xao. | 
Đất phật dà có nêu cao, | 
Qui kia phải biết chó vào đâu dày. m 
Song cón thuong qui chút này : 2065 | 
Cau trầu đề sàn oi đầy trên nêu. у a 
Xin mói các gióng qui yéu, | 


Lên án mừng tết trên nêu goi là, 
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Án rồi lo xéo cho xa. 


Không cho léo đến trong nhà nữa đâu. 


Lại còn tích khác kë sau, 

Cũng vì một lề hơi màu thịt xôi. 
Vốn xưa đất nước chúng tôi, 

Chàm Hời đã ở lâu đời trước ta. 
Người Nam đến đuôi nó ra, 

Chiếm miền xử nỏ lập ra nước mình. 
Bây giờ khắp tỉnh khắp thành, 

Có nhiều hồn via yêu tỉnh Chàm Hoi. 
Đầu năm nghe có thịt xôi, 

Hồn ma mọi ấy tới lui ăn rình ; 
Cäm nêu cho nó rõ tình, 

Đất nầy ta đã chiếm tranh lâu đời. 
Thôi thôi thì cũng xin mời, 

Cau trầu dó nghiện lên ngồi trên nêu. 
Bấy nhiêu tích thật cớ trêu, 

Cũng đều tin chạ cũng đêu dị đoan. 
Thường thường thấy một tấm đan, 

Bốn bề vuông vức đã phân tám hình ; 
Ау là dấu chỉ sự lành, 

Gọi là bát quái trong kinh sách Tàu. 
Nghe qua các việc trước sau, 

Ai mà không rõ một câu dị kỳ. 
Khuyên người bác học minh tri, 

Bỏ đều dối trá phi vi cho liền. 
Lên nêu giải vậy đã yên, ` 

Rày còn nói nữa tiếp liền buộc tran. 
Tran là tran mu rõ ràng, 

Mu chi không biết mà hằng quải dom, 
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Don bà thường bữa cúng cơm, 

Nơi tran mu ấy mai hôm khẩn cầu. 
Xưng rằng bón mang đâu đâu, 

Mà không rõ đặng đuôi đầu là chi. 
Tin vơ tin vất dị kỳ, 

Thờ ai ắt phải biết thì là ai. 
Thôi thôi n nói lâu dài, 

Khuyên cùng ai nấy một hai dốc lòng, 
Phượng thờ một Chüa vô song; ` 

Mới là chính thật mới trông ơn trời. 
Nói qua địa lý ít lời, 

Cũng là một việc dễ cười mà thôi. 
Rước thây địa lý di coi, 

Chỉ cho đất tốt làm nơi mà mồ. 
Cầu rằng mà së phát cho, 

“Chau con phú quí khỏi lo cực nghèo. 
Hàm rồng hàm rắn bao nhiêu, 

Địa bàn thầy chỉ phải theo như lời. 
Lầm chi lầm lắm ai ôi ! 

Ма sao phát dáng những ngôi sang giàu, 
Khéo nghe thầy địa tam phào, 

Gat người kiếm chác quo quào độ thân. 
Ăn thua gì cái địa bàn, 

Chỉ nam chỉ bắc, chỉ đàng mà thôi. 
Người di bién già xa vời, 

Dùng mà định hướng định nơi kẻo lầm. 
Có đâu chỉ huyệt chỉ hầm, 

Hang rồng hang rắn giữa tâm địa cầu. 
Phải chỉ thầy biết rõ đâu, 


Mạch long, mạch hồ, phát giàu phát quan. 
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Sao thäy trôt chiu co hàn. 
Không dem hài côt song thân chón vào ? 2130 
Phát cho minh däng sang giàu, 
Khỏi ‹ đi nói dối quo quào kiếm ăn. 
Ấy là một mối dị đoan, 
Qui ma phỉnh gat thế gian rõ ràng. 
` Người đời có được giàu sang, 2135 
Cũng do ý Chúa thiên đàng định PR 
Lai do minh biết kiệm cần, 
Biết lo chí thú làm ăn thì giàu. 
Mà mồ chẳng phát gi đâu, 
, Chó tin mệt trí, chớ cầu mất công. 2140 
Khuyên người lý sự hãy thông, 
Hiều cho chính lý mới trông an đời, 
Giấy tiền vàng bạc dã cười, 
Bên Tàu chế tạo phỉnh người Annam. 
Tốn hao tiền chục tiên trăm, 2145 
Mua đồ giấy bồi thường năm rất nhiều. 
Tin rằng kẻ chết bao nhiêu, 
Về nơi âm phủ thảy đều lo ăn. 
Cũng dùng tiên bac mua hàng, 
Cho nên đốt giấy bac vàng xuống cho. 2150 
Đốt rồi còn một đồng tro, 
Mà tin rằng đã gới cho đỏ rồi. 
Sự đâu phi lý lạ đời : 
Linh hồn kẻ chết dùng hơi tro tàn. 
Lấy làm như bạc như vàng, 2155 
Sắm ăn sắm mặc xuê xang phi tình. 
Hoi người tri thức văn minh, 
Đó là sắp Chệc phỉnh mình quá to | 
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Đầu đuôi xin giải ra cho, 
Xin suy chút lẽ và lo cãi chừa. 2160 
Gốc tích vốn sự đời xưa ; 
Có người sang trọng đám đưa linh đình ; 
Cháu con thương mén hết tình, 
Đi theo đưa đám xung quanh quan tài, 
Cứ đem tiền bạc vãi hoài, 2165 
Vài ra tir phía khắp ngoài dàng quan. 
Cho con kẻ khó kiếm ăn, 
Lượm tiền bö thí gọi rằng làm ơn. 
Hầu cho siêu độ linh hồn, 
Nhờ công bố thí cho con cơ bần. 2170 
Về sau thiên hạ lần lần, 
Muốn noi thói ấy ân cần giữ luôn. 
Người không tiền bạc lại buồn, 
Lấy chi mà rải cứu hồn mẹ cha. 
Có người mới đặt bày ra, 2175 
Làm vàng bạc giấy thế qua gọi là. 
Song le thiên hạ ít ưa, 
Người ta ít dụng thành sưa mối hàng. 
Bấy giờ nỏ nghỉ mưu gian, 
Giả đò chết thật vô quan tài nằm. 2180 
Bảo con bảo vợ khóc ầm, 
Làm tang đề chế chí lăm phỉnh đời. 
Còn người em ruột nó thời, 
Đốt vàng bạc giấy ngất trời khói bay. 
Cách chừng đặng chín mười ngày, 2185 
Tiếng đồn kẻ chết sống ngay lại về. 
Vì nhờ vàng bac bộn bề. 
Đốt cho âm phủ chuộc về ”phục sinh. 
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Thé gian ngờ tưởng thật tinh, 
Đồn ra khắp xứ ứng linh bac vàng. 
Moi người từ dó tin rằng : 
Bót cho âm phú chút vàng bac tro. 
Thi là gói của xuống cho, 
Mua on chuộc tội khói lo hai gi. 
Áy là mót su quái ky, 2195 
Annam bi Chéc trà khi lấy tiên. 
= Biết bao nhiêu sự đảo điên, 
Người đời tin tưởng quàng xiên khật khờ. 
Chim kêu gà gáy tin vơ, 
Nhén sa chuộc túc nghỉ ngờ rủi may. 2200 
Chiêm bao mộng huyền dở hay, 
Ra đi đoán định rủi may dọc đàng : 
Gặp đờn ông trước thì mång, 
Việc nầy ắt đặng mọi đàng xong xuôi. 
. Bằng gặp một mu thôi rồi, 
Việc nầy chắc hông thời thôi còn gi. 
Dị đoan phi lý lạ kỳ, | 
Tin làm sao đó lé gi mà tin ? 
Khuyén người giáo hữu giữ gìn, 
Lòng tin một Chúa cầu xin cùng Người. 
.. Chó theo thói tuc người đời, | 
Tin vo thờ quấy Chúa Trời phat ngay. 
Phải xa ba giống tội nầy ; 
Cửng lòng chàng chịu tin ngay mọi lời. 
Truyền ra bôi Đức Chúa Trời. 
Theo lời Hội thánh ở đời giáng rao. 
Hay là nghỉ hoặc lễ nào, 
Trong bao nhiéu lễ nhiệm mầu dao ta, 
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Nhứt là bó đạo theo ma, 
Sợ người bát bở hay là cười ché. 2220 
Bốn là làm biếng mọi bề, 
Không lo học đạo không hề học kinh. 
Những đều phải biết mà tin, 
Phải lo sốt sáng hỏi xin hoc hành. 
Mọi đều màu nhiệm đành rành : 2225 
Ba ngôi một Chúa dựng sanh đất trời, 
Ngôi Hai xuống thé ra đời, 
Lấy mình chịu chết chuộc người thể gian. 


Phải tin có nước thiên đàng, | 2230 


Thưởng người nhon đức thanh nhàn bền lâu, 
` Гаі tin hoà ngục thám sâu, 
Phat người có tội trước sau đời đời, 
Đến ngày tận thế hết đời, 
Mọi người sống lại chịu lời xét chung. 
: Ké lành lén chón thién cung, 2239 
Cả hồn cá xác vô cùng tiêu điêu. 
Còn người có lội bao nhiêu, 
Cả hồn cả xác cũng đều phải sa ; 
Phạt trong hoả ngục chẳng tha, 
Đời đời kiếp kiếp với ma một bè, 2240 
Lòng ta phải cậy môt bề, 
Nhờ ơn Thiên Chüa chở hề cậy ai. 
Pham nhơn đức cậy có hai : 
Сау lòng lành Chúa ray mai lần lira. 
.. Chàng lo hối cải bó chira, 3245 
Mọi đàng tội 161 nghĩ chưa hề gi. 
Ấy là cậy quá lẽ di, 
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Re khinh de Chúa thật thì khóng xong, 


тве 


Hai là rün chi ngà lòng, 
Nghĩ mình hết thế cậy trông sửa mình. 2250 
Cho nên chỉ quyết tâm tình, 
Liều sa hoà ngục chịu hình oan ương. 
Tội này tất dà có gương, 
Giudà rủn chi mất đường cậy trông. 
Vậy khuyên ai nấy hết lòng; 2255 
Cậy trông một Chúa lập công làm lành. 
Ở đời trọn đạo công thành, 
Đời sau muôn kiếp hiền vinh trên trời. 
Còn đức kinh mến Chúa thời, | 
Hằng ngày trau nắn ở noi phàm trần. 2260 
Lánh xa tội trọng ân cần, 
Giữ ơn nghĩa thánh trong thần hồn luôn. 
Bao giờ tội trọng hãy còn, 
Thì lòng kinh mến ắt không ở lòng. 
Vậy nên ta hãy chi công, 2265 
Mến yêu một Chúa hết lòng сау tin. 
Lại yêu kẻ khác thật tình, 
Vì lời Chüa phán dinh ninh ró ràng : 
Trước là kính Chúa mọi dàng, 
` Sau thì yêu hết thé gian mọi người. 2270 
Dầu mà kẻ nghich ở đời, 
Cũng không nên ghét, một thời thương yêu, 
Làm ơn kẻ nghịch bao nhiêu, - 
Thì đẹp lòng Chúa bấy nhiêu chớ nài, 
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Thứ hai lên Chúa chi oai 2279 
Chó dùng vó ich dóng dài thề gian. 


Nghia là tén Chüa cao sang, 
Cháng nén pham dén ngang tàng dé duói. 
Có ba cách pham tén Nguoi ; 
. Một là thé quấy hai thời lộng ngón, 2280 
Ba là trong lüc giân buôn, 
Lày tén mót Chüa chí tôn tôt lành. 
.. Nộp nguoi ta, hoặc rủa minh : 
Ay là ba giống tội tình sớm ghê. x 
Hãy lo hiéu rõ sự thề, 2285 
Là kbi quả quyết việc gì gắt gao, 
Lấy tên Thiên Chủa chirng vào ; 
Cho người tin vững chút nào không nghi. 
Sự thề vốn chẳng xấu gi, 
Bói vì tin cậy kinh vi mà ra. 2290 
Thề mà mắc tội có ba : 
Mót là thề dối cùng là thề gian. 
Hai là thề vặt thề càn, 
Ba là thề hứa sẽ toan lội gi. 
Thé gian thê đối mọi khi, 2295 
Nói loi chàng thật tức thi thë ra, ˆ 
Lấy tên thánh Chúa chứng qua, 
Mọi đều gian dõi thì là không nén, 
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Chúa là chon thật vô bién, 

Lë nào chứng sự đảo điên gian tà. 
Hãy còn thê vặt nghĩa là, 

Gặp chi thề nấy mở ra thì thê. 
Việc gi nhỏ mon mọi bề, | 

Cũng kêu tên Chúa mà thé liên liên. 
Thề mà làm sự chẳng nên, 

Hứa làm sự dữ chứng tên Chúa Trời. 
Đã thề làm vậy lỡ lời, 


Không nên quyết giữ theo nơi lời thẻ. 


Thề đà mắc tội một bề, 

Bằng làm theo nữa nặng nề tội thêm 
Cho nên thê thốt chớ thèm, 

Có không cứ thật nói êm một bé. 
Một khi nầy mới nên thé : 

Là khi có việc mọi bề trọng thay, 
Bề trên dạy phải giơ tay, 

Thì dùng tên Chúa thé ngay thật thà. 
Chẳng nên kêu qui kêu ma, 

Mà thề mà thốt hay là nộp ai. 
Long ngôn là tội thứ hai, 

Là lời xác xược pham oai Chủa Trời ; 
Hoặc là phạm đến Mẹ Người, 


Hay là các thánh trên trời riêng chung. 


Thứ ba khi giận khi xung, 

Rủa mình trách Chúa tó lòng xấu xa. 
Hay là nộp rủa người ta, 

Pham tên Chúa cả cũng là tội to. 
Chưởi trời chưởi đất giận xung, 
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Chưởi mưa chui gió cũng đồng lộng ngón. 
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Chưởi loài vô tri vô hồn, x 
Kë là pham thuong lông ngôn tôi dông. 
Lai cón lói khán phái lo, 
Làm cho trọn việc giữ cho in lời. 
Khán cùng Chúa chẳng phải choi, 
Kẻ không giữ trọn y lời khốn tai. 
Chẳng nên khấn hứa thày lay, 
Phải suy cho chín xét ngay lòng mình. 
Khi nào mình đã quyết tình, 
Hãy tìm thầy cả tó trinh уга; 
Mặc người chỉ định cho ta, 
Vâng lời người dạy ấy là mới an, 


ĐOẠN THỨ IV 
СТАТ THỨ BA 


Thứ ba Chúa прі дїй toàn, 
Lo thờ phượng Chúa cho an xác hồn. 


Giải này dạy phải nhớ luôn, 

Công ơn Chủa đã dựng nên muôn loài ; 
Nuôi ta êm ấm trong ngoài, 

Sinh thành mọi sự sáu ngày mà thói. 
Cho nên Chúa dạy chúng tôi, 

Sáu ngày làm việc mà nuôi xác mình. 
Một ngày thì đề làm lành, 

Nhớ công ơn Chúa sinh thành nuôi ta, 
Vậy nên trong đạo cũ xưa, 

Giữ ngày thứ bảy thật là kç cang. 
Bây giờ Hội thánh đôi sang, 
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Đầu tuần ngày nhứt ta hãng giữ nay. 2350 
Kính chung hai ý thê nầy : 
Một là theo ý trước nay đã rồi, 
Hai là vì Chủa chúng tôi, 
Phục sinh ngày ấy thẳnh thơi vui mầng. 
` Cho nên Hội thánh dạy rằng : 2355 
Chüa nhut ai näy phài háng gitr nén. 
Hai déu buóc näng liéa lién : 
Mót là xem lé, hai kiéng viéc làm. 
_ Vậy thi trong cà và năm, 
` Mgi ngày Chúa nhựt phải chăm việc lành. 2360 
Phải đi xem lễ đọc kinh, 
Hễ ai bỏ lễ vì mình biếng đi, 
Thi mắc tội trong tức thì, 
Trừ ra khi có lề gì cần ngăn. 
Như khi đau yếu nhọc nhẫn, 2365 
Sức đi không đặng, không can tội nào, 
Hay là canh kể liệt FR 
Giữ nhà giữ cửa không sao tội tinh, 
Hoặc đàng xa quá sức mình, 
Không phương đi được đọc kinh ở nhà. 2370 
Buộc kiêng việc xác nghĩa là : 
Bao nhiêu công việc xác ta thường làm, 
Đến ngày Chúa nhựt chở ham, 
Nghỉ cho thong thả mà chăm việc lành. 
Nhớ công ơn Chúa sinh thành 2375 
Bất trời muôn vật giúp mình xưa nay, | 
Sáu ngày ta nghi môt ngày, | 
Trước thờ phượng Chúa sau hay cho mình, 
Xác ta có khoẻ mới lành, 
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Mật luôn ắt cũng phải sinh tật tàn. . 2380 
Nghi ngơi cho xác khoẻ an. 
Cho hồn thong thả mà toan việc lành. 
Luật nầy buộc nặng chớ khinh, 
A1 làm việc xác tội mình nặng thay. 
Buộc kiêng việc xác cả ngày, 2385 
Song le bồn đạo xứ nầy khó khăn. | 
Páng on Hói thánh chuán ráng : 
Cho người cuc khó làm án nửa ngày. 
Cón ai giàu có no dày, 
Phải kiêng cho trọn cả ngày không tha. 2390 
Nhưng mà cũng cỏ trừ ra, 
Việc gi cần kip bó qua hai mình, 
Bằng xin phép đặng phải trình, 
Xin cha bồn sở thật tình chớ gian. 
Bằng khi quả gấp sự cần, 2395 
Không xin phép trước không can hệ gi, 
Lại trừ các việc giúp di, 
Chèo đò gánh càng hoặc thi kéo xe. 
Còn trừ các việc thường lề, 
Hằng ngày phải có không hé khi không. 2400 
(Gọi là các việc thường dùng : 
Như là nấu nướng việc trong nhà thường, 
Cũng trừ việc bỡi lòng thương, 
Giúp người kẻ liệt mọi đường đều nên. 
Một lời nói tắt cho yên : 2405 
Việc về phước đức thì nên làm hoài. 
Bấy nhiêu việc ấy trừ ngoài, 
Hai giờ việc xác ai ai bất kỳ, 
Phải mắc tội trọng tức thị ; 
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Khuyén người chớ khá khinh khi luật này, 2410 
Phải dáng cho Chúa cả ngày, 
Đền ơn tao hoá dựng gầy thế gian. 
Vậy người đạo đức lòng ngoan, 
Hãy lo giữ trọn cho an xác hồn. 
دیو‎ 304< 
BOAN THỨ V 
_GIÁI THỨ BÛN 
Bốn là cha mẹ bà con, 2415 
Phải hằng thảo kinh luôn luồn trọn đời. 
Giái nầy dạy kẻ làm người, 
Nhở ơn cha mẹ ở đời sinh ta. 
Ở cho thảo kính thuận hoà, 
Vâng lời giúp đỡ me cha hết tinh. 2420 
Trước là cầu nguyện đọc kinh, 
Cầu cho cha mẹ an ninh ở đời. 
Trọn niềm giữ đạo Chúa Tròi, 
Hầu sau hưởng phước trên nơi thiên đàng. , 
Sau là phải ở diu dàng, _ 2425 
Khiêm từ hóa nhà mọi đàng mến thương. 
Chẳng nên ngỗ nghịch khinh thường, 
Làm cho cha mẹ phải vương chuỗi sầu. 
Lập thân hành đạo làm đầu, 
DY hiền phu mẫu là câu phải dùng. 2430 
Tử vi phụ ẫn phải thông, 
Chẳng nên đàm tiếu việc trong gia đình. 
Vâng lời chiu lụy thật tình, 
Mẹ cha sai khiến chớ khinh bỏ lời, 


= Ui S2 
Hay là trách móc dén nguoi, 2435 4; 
Bó nhà cha me di choi hoang dàng. | 
Đến khi phối thất liệu toan, Е 


Phài vàng cha me dinh phán moi bà. : 
Mẹ cha khi Chúa cất về, | 
Lời người trói phú chó hề bó lo. 2440 ў 
Me cha già yéu làm co, | 
Bao làm con phải sớm trưa giúp giùm. .. l 


Viéng thám nuói duóng boc düm, 1 | 
Công lao chó kë giúp giùm mau lâu........ š 
Khi nguói làm binh 6m dau, 2445 Зр 


Thuôc thang lo chay truóc sau hét lóng. 
Néu mà cha me mang vong, 
Lo bë tóng táng ám trong ëm ngoài. 
Cầu hồn gói lễ cho người, 
Hãng năm truy nhớ cả đời chớ quên. 2450 
Lại còn các đấng bề trên, 5: 
Như là những kẻ chức quyền quản упа; 
Chủ, thầy, với kẻ già nua, | 
Giái này cüng day ta tua kính vi. 
° Song khi kẻ lớn day gi, (055 . 72455 
Nghich cüng dao thành ta thi chó vàng. 
Vi chưng luật Chúa day rằng : 
Phải yêu chuộng Chúa hơn chưng mọi loài : 
Mẹ cha cũng phải nhở hoài, | 
Việc mình phải giữ với loài cháu con. 2460 
Một là đạy dỗ vuông tròn, 
Hai là sửa phạt ba còn làm gương. 
Bốn là nuôi dưỡng yêu thương, 
Con là con Chúa 16 tường gói cho, 
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Cho nén cha me phái lo, 

Kéo con hu mát hai to dén minh, 
Day con từ thuở binh sinh, 
Biết yêu mến Chúa biết thin nét na. 

Day cón lánh tói cho xa, 


Ở ăn phép tắc cho ra con người. 2470 
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ĐOẠN THỨ VI 


GIÁI THỨ NĂM 

Thứ năm là chó giết người, 
Cũng đừng đập đánh nói lời chích châm. 

Giái nầy cám sự chém đâm, 
Hoặc cách nào khác phạm thâm mạng người. 

Giết người tội trọng đã rồi, 2475 
Giết mình tội cũng nặng thời kém chi. 

Vì chưng sinh tử hữu kỳ, 


“Một quyền Chúa định ta thi phải vung. 


Không nên trối nợ phong trần, 

Nghịch cùng ý Chúa định phân rõ ràng. 2480 
Giái nầy còn hãy cấm rằng : 

Nhiếc nhóc chưởi bói nói năng nặng lời, 

. Gian hờn đập đánh hai người, 

Báo thù trả oán nói lời vu oan. 
Có lời Thiên Chúa dạy răn, 

Phải yêu kẻ khác cũng bằng mình ta. 
Mắc đều sỉ nhục bỏ qua, 

Hiền lành nhịn nhục thứ tha lỗi lầm. 

Trên kia tội giết xác phàm, 


2485 
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Tội dà rất nặng sau làm địa hình. 
Lai còn tội khác chớ khinh. 


Là làm gương xấu giết linh hồn người. 


Là khi hoang hủy chơi bời, 
Hoặc làm hoặc nói những lời xấu xa. 
Nên gương cám dó người ta, 
Theo đòi bắt chước làm ra tội tinh. 
Chúa đà phản ở Thánh Kinh : 
Khốn thân cho kẻ hay sinh gương mù. 
Vậy nén giáo hữu hãy lo, 
Yêu người hồn xác giúp cho làm lành, 
Chó xui làm việc tội tinh, 
Ra như ma qui hại mình hai ta. 
_Giết linh hồn го đó là, 
Tội nầy nặng quả hơn là chém dàm. 
| ی‎ 


DOAN THỨ VII 
GIẢI THỨ SÁU 
Thứ sáu chớ làm tà dám, 
Lòng lo miệng nói minh làm ché sa. 
Giải nầy Chúa cấm chúng ta, 
Chàng nên dâm dục sa đà hư thân. 
. Giữ mình sạch sê ân cần, 
Lòng lo miệng nói ở ăn vẹn tuyền. 
Tội này là giống tội riêng, 
Hạp tình xác thịt ưa miền nguyệt hoa, 
Tội nầy cách pham có ba >» 
Lòng lo miệng nói làm ra việc ngoài, 
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Tưởng lo mà phạm tội hoài, 
Là khi twng nhớ dòng dài xấu xa. 
Tri lòng ưng ý sa đà, - 
Lấy làm sung sướng tội ra trọng liền. 
Ước ao làm sự chẳng nên, 
Tội càng thêm nặng can liên nhiều đều. 2520 
Song le ai chẳng ưng theo. 
Khi vừa tưởng đến các đều chẳng nên ; 
| Lo mà chóng trà cho lién, 
Bó ra khói tri gitr yén tám lóng. 
| Hoặc kêu xin Chúa giúp cùng, 2525 
Cậy trông Đức Me ra công giữ mình. 
Thì không mắc phải tội tình, 
Lại nên công nghiệp tốt lành cho ta. 
Ấy là tháng trận qui ma, | 
| Giữ minh ven sach khói sa tội này ; 2530 
| Nói mà pham tội xưa nay. 
۴ Là khi cû ÿ dûm say duc tinh ; 
Nói lói tuc tiu hoa tinh, 
Cho vui cho sướng trong minh mà chơi, 
Hoác nghe ké khác nói lài, 2535 
Gió tráng hoa nguyệt vui cười say mé. 
Y tà ám hiéu mót bà, 
Bé lóng dính bén chiu vé tà dám. 
Cón vé các tói minh làm, 
Là khi bói tính mé tham ti nầy. 2540 
Mát xem minh mày chon tay, 
Tìm đều vui sướng đắm say hư hèn. 
Tay chơn đá chỗ chẳng nên, 
Mắt xem sự trái trí liền ưng theo : 


Vols. 


Viéc làm càng xäu bao nhiéu, 

Tội càng ghé gớm bấy nhiêu rõ ràng. 
Tội nầy ô uế mọi đàng, 

Nên người giáo hữu phải hằng lánh xa. 
Cho nên dẫu nói tên ra, 

Cũng không nên nói huống là mê sa. 
Căn nguyên sinh tội ấy ra, 

Thì là có bảy kề ra sau nầy: 
Ở nhưng ở nê cả ngày, 

Không lo chí thú tra tay việc làm. 
Hai là đôi ban kết đoàn, 

Cùng quân trắc nêt lăng loan án chơi. 
Ba là xem những sách đời, 

Nói lời hoa nguyệt nói lời xấu xa. 
Bốn là bè bội lân la, 

Tới lui đám hát dám ca đám trò. 
Năm là xem ảnh vẽ tô, 

Gọi là tố nữ tuc thô trần truồng. 
Sáu là chơi nhói luông tuồng, 

Gái trai lân lửa không khuôn phép là. 
Bảy là ăn uống sa đà, 

No nê xác thịt rượu trà say sưa. 
Ấy là căn cớ sinh ra, 

Tội nầy gớm ghiếc gọi là tà đâm. 
Vậy nên ta hãy lập tâm, ` 


Giữ mình vẹn sạch chớ lâm tội nầy. 
Ngũ quan lo giữ đêm ngày, 

Nhứt là xem nói chớ hay luông tuồng. 
Phải năng xưng tội lỗi luôn, 

Năng đi chịu lễ nhờ ơn sức thần. 
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. Lai lo bồn phận ân cần, 2575 
Thú nào thú nấy chăm phần làm án. 
Giữ mình thanh tinh ven toàn, 
Mới trông sống thánh chết an về trời.. 
Xen hàng thần thánh đời đời, 
Tiêu diéu khoái lạc ở nơi thiên toà. 2580 
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DOAN TH VIII 
x GIẢI THỨ BẢY 
Báy chó trộm của người ta, 
Chớ ăn cướp bốc cùng là ăn gian. 


Giái nầy cám nhặt moi đàng, 
Chẳng nên phạm dire công bằng cách nao. 
Bao nhiêu tội lỗi làm sao, 2585 
Nghịch điều răn ấy kë sàu mấy lời : 
Một là ăn trộm của người, 
Như quân gian đẳng mọi nơi có thường. 
Tội nầy thật trọng tỏ tường, 
Thế gian cũng có pháp trường cấm ngăn. 2590 
Tróm là rình lén tán màn, 
Chực người ta hở thì khuân đồ đoàn. 
Cướp thì tội ác dữ dẫn, 
Giết người lấy của cũng hằng có luôn. 
Những đoàn 101 lé cháu соп, 2595 
Hay ăn cắp vặt, hay bòn hãy nghe. 
Tật nầy nguy hiém moi bề, 
Lương tâm gian giao không hề dáng yên. ` 
Cắp gian ba bốn trự tiền, | 


Tuy là tói nhe không nén làm lièu. 
Cón khi án cáp dáng nhiéu, 

Bac đồng tiền chuc thì điêu linh hồn. 
Ai mà ăn cắp luôn luôn; 

Mỗi lần mót it tính dồn mà suy. 
Một làn xét nó dáng chi, 

Làu ngày góp lai Át thi ra to. 
Tội liền mắc nặng phải lo, 
Tội xưng của trả tha cho an lòng, 
Còn người đã quyết đã mong, 
Lấy cho nhiều của mà không một lần. 
Lần hồi lấy một hai phần, 

Thi mang tội trọng nội lần ban sơ. 
Vì lòng mình đã ước mơ, 

Của người trái lé quyết tro cho nhiều. 

.. Còn về của lấy bao nhiêu, 

Cũng hằng phải trả cứ theo số tiền. 
Bằng mình lấy đã nhiều phen, 

Của người đa số chẳng nén hãm cầm. 
Phải lo trả lai chớ tham, 

Kéo không khỏi tội phải lâm địa hình. 
Còn khi mới lấy vật khinh, 

Cüng nên trả lại cho minh dáng yên. 
Song vì lấy ít của tiền, 

Luật thì buộc trả cũng liền nhẹ thôi. 
Những khi ăn cắp của ai, 

Cực nghèo đói khỏ tội thời phải lo, 
Ví đầu không lấy gì to, 

Song mình lấy it hại cho kë nghèo. 

_,Tội trọng tùy đó mắc theo. 


Năm ba tiền kém hại nhiều bằng trăm. 2630 
Bàn buôn lường gạt tham lam, 
Chế pha trộn trạo của làm ra hư. 
Phỉnh phờ bán lấy tiền dư, 
Lường thăng tráo đấu phỉnh phờ bất lương. 
= Cho vay ăn lợi quá thường, 2635 
` Là loài hà tiện vấn vương tội tình. 
Luật yêu kẻ khác như mình, 
Dạy ta giúp đỡ làm lành chớ tham. 
Ly ưng cho mượn mới nhằm. 
Hoặc ău lời ít kéo thâm hai mình. 2040 
Bén tày luát day phân minh, 
Án lời hết sức trăm sinh năm phần. 
Bên ta luật chẳng ân cần, 
Mặc người giàu có định phân lấy lời. 
Mười quan vay sáu tháng trời, 2645 
Tôn thém cüa lé trà lói nám quan. 
Một năm lời vốn vira ngang, 
Kẻ nghèo thâm hết mấy quan lễ người. 
Thói nầy trải thửa lẽ đời, 
Cho nên Hội thánh một lời không ưng. 2650 
Đã ra cho có một chừng, 
Một năm án dáng lời từng mười ba. 
Ар lời quá hạn ấy ra, 
Thi là trái lë, thì là tội to. 
` Bồi thường lại cũng phải lo, 2655 
- Bằng không chàng dáng tha cho an lòng. 
Bạc tiền nói vậy đã xong, 
Còn về lủa thóc ruộng đồng đất đai. 
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Giá chung vật ấy đôi hoài không cán. 2660 
Tháng nầy thüng lúa hai quan. 
Cách ba Шапо nữa giá cân một đồng. 
Ruộng đất giá cũng thiên bồng, 
Do ngày bán chuộc gân không ngày mùa, 
Xa mùa thì giá rë thua, 2605 
Cập ky canh giả lên vừa xấp hai. 
Vậy nên lúa thóc cho vay, 
Ăn lời mười bốn có ngày lỗ to. 
ау theo Đền bạc mà so, 
Làm sao cho khói thâm vô vốn mình. 2670 
Thì nên đoán định phân minh, 
Mười lắm, mười bốn thật tình chó gian, 
Bao nhiêu mưu kế dó càn, 
Lập lường ăn cướp án gian của người... | 
Tóm tắt lại cà một lời, - 1.0675 
Lë công chẳng cử tội đời phái mang. 
Còn hai cách khác phải bàn, 
Hàm cầm là một phá tàn là hai. 
Hàm cầm giữ lûy của ai, 
Mà mình biết rõ là sai lẽ thường. 2680 
Của ai trả nấy chở vương, 
Của mình mình lấy bồ thường của ta. 
Hai là cướp no người ta, 
Khi minh trà đặng dần dà già lơ. 
Ba là cônø việc minh nhờ, 2685 
Người ta giúp đở mình lo chẳng hoàn, 
Bốn là thuế nap vua quan, 
Mà mình trốn tránh lo toan phinh phờ. 
уау п nhiêu lội hãa SỜ SỜ, 
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Công bình lỗi phạm chở ngờ rằng chơi. 2690 
Phả tan nát hại của người, 
Sinh đều thiệt hại tội thời phải mang. 
Tinh toan chỉ về luận bàn. 
Xui thêm Кё khác pha tan của người. 
Cüng không khỏi mắc tội đời, 269ã 
Vi minh làm cớ cho nzười ta hư. 
Ra sức giúp phá : vi như, 
Chi dàng canh ngó khóng trir khói dàu. 
Bốn là những kẻ làm дап, 
Có quyền ngăn đón chẳng âu lo gi: 2700 
Đề cho bề dưới vi phi, 
Hại cho kẻ khác tội thì cũng mang. 
Bấy nhiêu cách kë rõ ràng, 
| Dëu là tội phạm điều răn bày này. 
| Công binh phép ấy nhặt thay, - 2705 
| Buóc người làm hai trà ngay của người. 
Lai cón buóc phài dàn bói, 
Những phân thiệt hai bởi nơi tội minh. 
Vi như ai đã cố tình, 
Lấy đồ thợ nọ làm sinh thiệt thoi. 2710 
Hằng hoàn đồ lai mà thôi, 
Thật thì chưa đủ phải coi mấy ngày. 
_ VÌ mình lấy mất đồ nầy, 
Cho nên thợ phải bó tay mất tiền, 
Phải bồi thiệt hai ấy liền, 2715 
Mới là hết nợ mới yên linh hồn. 
Mäy người cực khô thon von. 
Của người chưa trả häy còn vấn vương. 
Trong nhà liệu thế vô phuong. 
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Không sao trả được bồi thường cho xong. 2720 - 


Phải lo muốn trả thật lòng, 


Sos m. = 


Bằng không muốn trả chớ trông thiên dàng. 


Lại khi còn ở thế gian, 
Muốn ơn giải tội ai màng làm cho. 
Của ai trả nấy phải lo, - 


Bằng người ấy chết trả cho con người. 


Nếu không con chảu ở đời. 
Thì đem của ấy cúng nơi nhà thờ ; 
Hoặc dùng giúp kẻ bần cơ, 
Chẳng nên đề vậy làm lơ rối lòng. 
Có thì phải trả cho xong, 


Cù cháy không khỏi mắc vòng lôi thôi. 


Còn khi ai được của người, 
Dọc đàng dọc sá rớt rơi chỗ nào. 
Нау lo lặt lấy cất vào, 
Biết ai đã mất thì giao lại liền, 


Nhược bằng không biết dàng tên, ` 


Ai đà mất của mất tiền thì sao ? 
Thưa rằng cũng phải cất vào, 

Đoạn thì tim hói cao rao rõ ràng. 
Cho ai mất của đặng tường, 

Đến mà xin lại thì thường lại cho. 
Bằng không ai đến hỏi do, 

Thi mình dùng vậy nhớ cho ky càng. 
Doi khi ai nỏi rõ ràng, 

Rằng mình đã mất cũng hăng trả cho. 
Còn người được của phải lo, 

Đền công ơn kè đã cho của mình, 


| Ау là chính lẽ công hinh, 
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Ai không giữ tron thi sinh hại nhiều. 2750 
Khuyén người giáo hữu noi theo, 
. Lë công mà ở khỏi nhiều gian nan. 


ĐOẠN THỬ IX 


GIẢI [HÚ TÁM 
Thứ tám chở bỏ va сап, 
Chó làm chứng dối cáo gian hai đời. 


Có ba của qui loài người, 2755 
Một là mạng sống hai thời thơm danh. 
Thứ ba của cải nuôi mình, . 
Thật là ba giống đẹp tình thế gian. 
Vậy nên Chúa đã cấm ngăn, 
Giết người trộm cướp rổ ràng phân minh. 2760 
Giải nầy cấm hại tiếng danh, 
Làm cho xấu hồ cho sinh nhạo cười. 
Một là bỏ va cho người ; 
Nghĩa là nói xấu vu lời dối gian ; 
Người ta vô tội vô can, 2765 
Mà minh vu cáo cho oan tói tinh. 
| Tội пау chó lấy làm khinh, 
Nhiều lần bói đó mà sinh giết người. 
Ai đà bỏ vạ lỡ lời, 
Phải xưng ra thật là tôi vu người. 2770 
Lai lo thú phạt đền bồi, 
Các phần thiệt hại bởi lời cáo gian. 
Nói hành cüng tội nhiều phần, 
Là khi chẳng có lë cần buộc khai ; 
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Ма dem chuyện x&u của аі, 2775 
Nói ra cho kẻ khác cười nhao chơi. 
Làm mât danh giá của người, 
Càng nhiéu càng náng tói dói phài mang. 
Hãy lo giữ sự nói năng, 
Chó bề nhạy miệng hở răng nói thàm. 2780 
Minh lo xét viéc minh làm, 
Viéc ai có Chüa chó cam cho minh, 
Vậy khuyên bo thói nói hành, 
Ai lo phận nấy làm lành lập công. 
Tiếng mình mình trọng hết lòng, 2785 
Tiếng anh em cũng trọng döng tiếng ta. 
Đã không nền miệng nói ra, 
Thì lòng cũng chớ nghi ngờ vô can. 
Chẳng nên lấy ý bất bằng, 
Mà nghi sự trái y хапа cho ai. 2790 
Chẳng nên nói dối phỉnh người, 
Nói phô dôi trá Chúa Trời cấm luôn. 
Vì Người là đăng chánh chon, 
Mà lời dối trá về phầu qui ma. 
Vậy ta phái ở thật thà, 2795 
Cỏ sao nói vậy mới là Chúa thương. 
Nói láo là tội nhẹ thường, 
Song người giáo hữu chớ vương tật nầy. 
Ơ đời gian dôi không hay, 
Chúa chê người ghét xưa nay thường lề. 2800 
Còn như ton lót hoặc thuê, 
Người làm chứng dói một phe với minh. 
Hoặc vì mình quyết làm thỉnh, 
Đề ai oan bị cực hình đau thân ; 


. Hoặc làm già giấy giả bằng, 2805 


d “ Giả làm con dấu kiếm đàng ăn gian. 


I Hošc là cầm yëm trang don, 
Không: cho kẻ tốt thoát con oan вап. 
_ Bấy nhiêu cách ấy đâu đâu, 


` _ Thấy đều qui lại một câu gian tà. 2810 
M Áy là déu Chúa rán ta, 


|. Hãy ша nám giữ kéo mà hai thân. 


Giữ lời án nói ân cần, 
Thật thà ngay chảnh đặng phần thánh thơi. 
DoAN THU X 
GIÁI THÚ CHÍN 
Chin chớ muốn vo chồng người, 2815 


| Ngoài linh lội ấu nặng thời không chơi. 


. Nay còn nhắc lại mấy lời qua qua : 


Chüa Trời cám loài người ta, 
Chẳng nên mơ ước mê sa ngoai tình, 2820 
Ҹо chóng trong dao gia dinh, 


Phải lo tron chữ nghĩa tinh thương yêu, 


Chẳng nên lòng lạt trí xiêu, 


Dem lòng trăng giỏ thương yêu vợ người, 


Chẳng nên giễu cợt chơi bời, 2825 
Nói lời choc gheo nói lời nguyệt hoa. 
~ Giữ minh cho ven an hoà, 
Mới trông gia dao phát ra sự lành, 
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Bói này tüc ihuc tüc hành, 
Đời sau sum hiệp hién vinh cối trời. 


a 


DOAN THU XI 


GIÁI THỨ MƯỜI 


Thứ mười chớ tham của người. 
[Ước mo trái lề của đời thế gian. 


Giái nầy trước cũng đã bàn, 


Song đây nhắc lại mãy lời, 
Cho ai nấy rõ Chủa Trời cấm sao, 
Chẳng phải trộm cướp thôi đâu, 
Chúa còn cám sự mơ âu của người. 
Tham lam lòng trí bồi hồi, 


Ấy là Chủa cấm bụng hư, 


Khác nhau một sự này thôi, 
Là không lấy của khỏi bồi của lui. 
Mười răn giải đã xong rồi. 


Cử theo lề chánh đàng chon, 
Vâng lời Chúa dạy chớ sờn chớ nao. 
Đời näy giữ dao lao dao, 

Đời sau lại dáng tiều dao vô cùng. 
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Là trong giải bảy chớ ăn trộm người. 


Läm le muốn lấy của người nhập tư. 


Quyết lòng ăn trộm tội như trộm rồi. 


2830 


2840 


2845 


Khuyên cùng hết thầy mọi người giáo nhon, 
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ĐOẠN THỨ XII - 
VỀ HỘI THÁNH 


.Giáo nhơn nam bắc tây đông, 
Đều về một hội phục chung một quyền. 
Gọi là Hội Thánh chính tên, 
Ngôi Hai xuống thế lập nên Hội nầy. 
Hội là nhiều kë hiệp vầy, 
Đồng làm một việc niêm tây một lòng. 
Đạo tuy ở khắp tây đông, 
Đều thờ một Chúa ước trông môt trời. 
Cho nên bồn đao mọi nơi, 
Đều về một Hội làm tôi một thầy. 
Thánh vì ba lé sau này : 
Một là Chúa cả đã gầy lập nên, 
Chúa là cội rễ căn nguyên, 
Mọi đều rất thánh vẹn tuyền xưa nay : 
| Cho nên Hội Chúa dựng gầy, 
Ất là Hội Thánh lẽ nầy không ngùi. 
Hai là vì mọi lễ nghỉ, 
Cùng lời giảng dạy đều thì thánh thay. 
Ba là chỉ có Hội nầy, 
Dẫn cho thiên hạ đàng ngay nẻo lành. 
Chết rồi mới đặng hiền vinh, 
Muôn đời khoái lạc thường sinh cối trời. 
Hội thánh ở khắp mọi nơi, 
Vì chưng khắp chốn dưởi trời đâu đâu, 
Tháy đều có kẻ cúi đầu, 
Phượng thờ một Chúa khắp hầu mọi nơi. 
Hội thánh hằng có mọi đời, 
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Vi chưng từ thuở loài người mới sinh. 


Đời nào cũng có kẻ lành, 

Kính tôn chơn Chúa chi linh chí tài. 
Vậy khi Thiên Chúa Ngôi Hai, 

Ra đời chuộc tội cứu loài chúng tôi. 
Thì đà có Hội thánh rồi, | 

Song là Hội сӣ lói thói nhiều bë, 
Chúa bèn lập lai đề hué, 


Cho ra trọn hảo chẳng bë khuyết khuy. 


Chúa lên thiên quốc đoan thì, 
Phêrô thánh cả trị vì Hội công. 
Ấy là chinh vị Giáo tông, 


Nối quyền Thiên Chúa ở trong thế nầy. 


Chức quyền lễ phép từ đây, 


Nối truyền liên tiếp không hay ditt mòn. 


Thánh Phêrô chết chẳng còn, 
Song quyền cả ấy tiếp luón mọi đời. 
Rôma là thật chính nơi, 


Kinh đô Hội thánh có ngôi Giáo hoàng. 


Dấu riêng Hội thánh rõ ràng, 

Kë ra có bốn ta hằng phải coi. 
Một là có một mà thói, 

Không nhiều phe cánh lôi-thôi đâu là. 
- Hai là chính Chúa lập ra, 

Tông đồ nối tiếp từ xưa đến гау. 
Ba là Hội thánh thật nầy, 

Phải chung cho hết cà loài người ta. 
Tiéng goi Catholica, 

Moi người moi bực chẳng trừ một ai. 
Ấy là ba dấu bề ngoài, 
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Hãy còn một dấu khuyên ai chớ làm. 
Dấu nầy kín nhiệm thâm trầm, 

Xét lời dạy dó việc làm bë trong. 2910 
Thäy là chí thánh chi công, 

Dẫn đàng nhơn đức trau lòng khiết thanh. - 
Ấy là Hội thánh đạo lành, 

Đưa người đến chốn hiên vinh đời đời. 
Xét nay các dao dưới trời, 2915 

Thát là mót dao, Hói thói hóma. 
Hội này là Hội chúng ta, 

Göm chung bốn dấu kê ra trên nầy. 
Hội này có Chúa có thầy, 

Lập trên hoàn dà nền xây vững bền. 2920 
Một luật, một phép, một quyền, 

Dẫu người khác nước khác miền tây đông. 
Đức tin một mối trong lòng, 

Phục quyền có một Giáo Tông làm đầu, 
Người là đá trụ bền lâu, 2925 

Cùng Phéró truóc nối nhau khó": rời. 
Giám mục ở duói quyền người, 

Lãnh chức lãnh phép bói nơi toà nầy. 
Dưởi thi linh muc các thầy, 

_ Phép quyền cũng бі một tay Giáo hoàng. 2930 
Người làm vua cả thé gian, 

Chăn đoàn chiên mẹ với đoàn chiên eon. 
Quyên cai cả xác cả hồn, 

Giáo nhon vàng phục kinh tón hết lòng. 
Ấy là bia đá cột đồng, 2935 

Trải qua sóng gió bão bùng xưa nay. 

Một bề chẳng chút lung lay, 


NB 


Lại thêm vững chắc càng ngày càng hon. 


Thánh Thần là mach mọi ơn, 

Chiếu lâm soi sáng trí khôn Giáo hoàng. 
Cho nên người cứ vững vàng, 

Chẳng hề lầm lạc về đàng đức tin. 
Sự gi người đã phán truyền, 

Mọi người giáo hữu tin liên không nghi. 
Bằng ai không phục tức thì, 

Gọi là lạc đạo hiềm nguy linh hồn. 
Phapha cả phép cả quờn, 

- Giữ cầm chìa khoả, phát ơn Chúa Trời. 
Hội nầy nắm giữ mọi lời, 

Tông đồ truyền dạy chẳng dời phân ly. 
Bao nhiêu phép tắc lễ nghi, - 

Bức tin thói nét tháy y như truyền. 
Hói này cháng có tây riéng, 


Gồm chung khắp xứ khắp miền thé gian. 


Người nghèo cực kẻ giàu sang, 


Thông minh dôt nåt vật văn mọi mung. 


Đều nhờ ơn Hội thánh thương, 
Mở mang dạy dỗ dẫn đường thiên thai. 
Thế gian là biền chơi vơi, 
Ngập tràn tội lỗi loài người éo le, 
Hội thánh là tàu Noe, 
Ai vào ần đó đặng bề an thân. 
Hội nầy gồm có ba phần, 
Một là ở chốn phàm trần thế gian. 
Còn đương giữa trận gian nan, 
Ba thù bảy mối trăm phần xông pha. 
Ấy là bồn dao gần xa, 


2940 


2945 


2950 


2955 


2960 


2965 
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Khắp bầu thế giải trải qua mọi đời. 
Hai là phần ở trên trời, 


` Goi là các thánh ở nơi thiên dàng. 


Khi xưa sống © thế gian, 


Ba thù thắng trận đặng toàn công danh. 


Rày đang hưởng phước thiên đình, 
Gọi là Hội thánh hiền vinh khởi hoàn. 
Ba là các Đẳng linh hồn, 
б trong luyén nguc làm con dén bói. 
Cüng là bón dao loài nguoi, 


Khi xưa ở thé tron đời dao ngay. 


Nhung cón lói nhe mót hai, 


_ Hoặc phần phạt tam xưa nay chưa đền. 


Thiên đàng chưa đặng thưởng lên, 
Hãy còn chiu khó mà đền cho xong. 
Ba phần nầy thảy thông công, 


Trên trời dưới đất và trong Luyện hình. 


Thế gian bồn đạo hết tình, 
Cầu xin các thánh giúp mình hòm mai. 
Còn về các thánh trên trời, 
Cầu thay cùng Chúa theo lời ta xin. 
Linh hồn trong lửa Luyện hình, 


Hằng nhờ bón dạo cứu mình mau ra. 


Vì chưng bồn đạo chúng ta, 

Dưng lời cầu nguyện hay là lập công, 
Mà xin Chúa cả đủ lòng, 

Thứ tha các Đẳng ở trong hoả hào. 
Đến khi các Đẳng tiêu dao, 

Lại hằng cầu Chúa thiên tào giúp ta. 
Dưới đời bồn đạo gần xa, - 


2979 


2975 


2980 


2985 


2990 


2995 
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Bém ngày càu Chüa khàn Bà cho nhau. 


Công đức minh dàng chừng nào, 


‚ Minh dàng cho Chúa đề hầu giúp chung. ` 


Phần mình nhờ đó đã xong, 


Lại cho kẻ khác thông công phần nhờ, 


Cùng nhau mọi khắc mọi giờ, 


Thông công trong Chúa thật là thiết tha. 


Ba phần Hội thánh đó là, 
Qui về một Hội gọi là Hội công. 
Đức tin dạy rõ ròng ròng, 


Nói rằng các thánh thông công làm váy. 


Thông công các thánh thê nầy, 

Kẻ mang tội trọng chàng hay kê cùng. 
Song còn trong thành Hội công, 
Cũng còn nhờ đặng ích chung kẻ lành. 

May nhờ ơn Chüa đoái tình, 
Cho ơn trở lại thì mình khói nguy. 
بو چچ‎ 


ĐOẠN THU XIII 
HÓI THÁNH LUÂT BIÉU 


Chüa là vua cà oai nghi, 
Lập nên Hội thành lưu di trị đời. 
Chüa thì ngự trị trên trời, 


Thế gian Hội thánh khắp nơi cầm quyền. 


Lập ra luật phép mỗi giềng, 


3010 


3015 


Buộc người giáo hữu cần chuyên đạo lành. 3020 


Luật điều Hội thánh đành rành, 
Kë ra có sáu phân minh thé này ; 
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Thứ nhứt xem lễ moi ngày, 
Chúa nhựt lễ cả chớ hay lỗi lầm. 
Thứ hai việc xác chớ làm, 3025 
Chúa nhựt lễ cả chó ham việc đời. 
Thứ ba trong một năm trời, 
Phải lo xưng tội ít thời một phen. 
Thứ bốn Mình thánh Chúa truyền, 
Phải lo chịu lấy cho nên một lân ; 3030 
Phục Sinh là thật chính tuần, 
Mọi người giáo hữu phải tuân luật này. 
Thứ năm phải giữ tuần chay, 
Chay mùa chay thánh các ngày phải kiêng. 
` Thứ sáu kiêng thịt đồng niên, 3035 
Các ngày thứ sáu không nên khinh thường. 
Giáo nhơn hết tháy phải vâng. 
Giữ gin tron dao lo chưng рос trời. 
Luật điều thứ nhứt thứ bai, 
Thi đà giải tổ ở nơi thập điều. 3040 
Bây giờ cứ giải tiếp theo, 
-Bốn lề luật khác từng đều kê ra. 
Vậy nay giải luật thứ ba, 
Một năm xưng tôt it là một phen. 
Giáo nhơn bất luận sang hèn 3045 
Tri khôn vừa đủ thì liền buộc ngay. 
Mỗi năm phải chọn một ngày, 
Xét mình xưng tội với thầy chăn chiên. 
Chủa Giêsu đã lập truyền, 
Phép mầu Cáo giải chữa chuyên linh hồn, 3050 
Chủa cùng Hội thánh trớc luôn, 
|. Cho ta sốt sáng chịu ơn lành này. 


modi 


Song le buóc läm khóng hay, 
So sinh dip tói có ngày lói thói ; 


Vi chung bón tính loài người, 3055 


Thường hay trê nải biếng lười không vâng. 
Ма mắc thêm tội bhiết phần, 

Cho nên chỉ buộc một lần một năm. 
Nhưng mà chính ý thàm trầm. 


Mẹ lành Hội thánh ước trăm ngàn län. 3060 ` 


Vậy khuyên ai nấy ân cần, 

Năng nhờ phép trọng thuốc thần thiêng liêng. 
Thử bón Minh thánh Chúa truyền, 

Phải lo chịu lấy cho nên một lần. 


Luật nầy buộc giáo hữu tuân, ` 3065 


Mỗi năm chịu lễ trong tuần Phục Sinh 
Luật nầy buộc nặng chở khinh, 
Với điều luật trước cüng in một bề. 
Không tuân mắc tội nặng nề, | 
Khóng cón dàng kë thuóc vë Hôi Cóng. 3070 
Vậy ta hãy ở hết lòng, 
Giữ cho trọn đạo mới mong thiêng đàng. 
Buộc thì buộc có một lần, 
Trong mùa Chay cả hoặc tuần Phục Sinh. 


Song khuyên giáo hữu hết tình, 3075 


Lấy lòng sốt sắng dọn mình cho năng ; 
Rước Minh thánh Chúa ân cần, 

Mỗi ngày rước đặng một lần càng hay. 
Thứ năm phải giữ tuần Chay, 

Chay mùa chay thánh các ngày phải kiêng, 3080 
Hằng năm có một mùa riêng, 

Gọi là Chay cả đi truyền đã lâu. 
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Lë tro khi sự ngày đầu, 
Đến ngày sống lại trước sau sáu tuần. ` 
`. buật rằng : giáo hữu phai tuân. 3085 
Ăn chay kiéng thịt máy tuần mùa chay. - 
Luát.xwa nghiêm nhặt lắm thay, 
Trừ ngày Chúa nhựt ăn chay cả tuần. 
Lần hồi Hội thánh gia ân, 2 
Chuần cho gần hết cả tuần như nay. 3090 ` 
Môt tuần chỉ buộc một ngày, 
Là ngày thứ sáu ăn chay mọi tuần. 
Thêm trong Tuần thánh một lần, 
Thứ tư cũng phải ân cần giữ chay. _ 
с Ăn chay là nội một ngày, 30195 
Đăng ăn một bữa no đầy mà thôi, 
Buói mai nhịn đỏi hẳn hòi, . 
Không nên ăn bữa cơm xôi по long. 
Uống thì cho uống thong dong, 
Nữớc trà nước lạnh thì không cẩm thường. 3100 
` Hoặc ăn cài kẹo cái đường,. 
Cho dễ uống nước thì thường cũng nên, 
Miễn là vật ấy hèn hèn, 
Cân vừa hai lượng đồng tiền Annam. ç: 
`. Cả ngày uống nuóc bao lăm, 3105 
` Cũng không có tội không làm hại chav. 
| Nước đường cùng sita cấm ngay. - 
Vì hai vật ấy cũng tày của ấn, 
Uống thì nên uống một lần, 
Vừa vừa ít it có ngän ấy thói. - 3110 
Uóng nhiéu chay dà mát rói. 
Thi mang;l&y tội lôi thôi cho minh, - 
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Bữa trưa ăn dáng thật tinh, | | 


Song đừng quà độ kéo sinh hai gì. “ Le 
. Bữa tối lai phải kiêng vì, .. 1218115 L 
Lót lòng qua vậy khác khi ngày thường. | n" 


Ước chừng tám lượng dong lường, - | 
Thi vira cho khói pham đường án chay. i 
Mọi người bát luận gái trai, tổ.) | 
Tuôi hai mươi mốt luật nầy phải lo. 3120. | 
Trừ ra binh hoan ốm o, | 
` Hoác dau mới dày thi cho chuần thường. | 
Hoặc làm việc nặng quá chừng, | 
Hoặc cần kip phải di đường xa xuôi. IN b 
Kë có con dai phài nuôi, 8125 
Кё còn đang buoi chưa rồi cuu mang. I 
Nên xin cha sở đôi sang, | 
Cho làm viéc khàc dë dàng hon chay. IE 
Máy nguói cuc khó án mày, 
Bữa no bữa đói luật nầy cũng tha. 3130 
Lại thêm ông lão bà già, 
Sáu mươi sắp tói đều là khói ngay. 
Ау là vë sự án chay, 
Còn về kiêng thịt sau nầy giải qua. E 
Bất kỳ kẻ tré người già, 3135 | 
Khóng nén án thit cà và müa chay. : 
Trừ ra con nit chưa hay, 
Tri khôn chưa có luật nầy tha đi. 
Vốn lề luật cấm mọi khi, 
Trot mùa Chay cà bất ky ngày nao. 3140 
Song le dẫn mấy đời sau, | 
Me lành đã chuẩn biết bao nhiêu phần, | | 
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Hai ngày trong mài một tuần, 
Thứ tư thứ sáu chó ăn thịt gi. TẾ 
_ Năm ngày khác lai chuàn đi, |. 2145. 
Mỗi ngày mỗi bữa thịt gi cũng nên. . 
Nhung mà cà lại phải kiêng, 
Không nên ăn lộn thịt liên cá ngay. 
.Đến sau chuần hết cà ngày, 
Mà còn kiêng cá cách này chưa tha. 3150 
Mới dày Đức thành Phapha, 
Lai tha kiéng cá cà và máy ugay. 
Vậy rày tư sáu hai ngày, 
é Buc ta kiêng thit mùa chay ân cần. 
Bao nhiêu ngày khác trong tuần, 3155 
Thì in ngày khác về phần cir kiêng. 
Luàt nầy cũng có trừ riêng. 
Mấy người dau đớn không yên trong mình. 
Hoặc khi có lẽ ngay lành, 
. Cùng là cần kip i thi danh chuàn tha. 3160 
Thói quen này cüng nói qua, 
Là thit chim nuóc nhu là bóng le. 
, Các chim ở nưởs ở khe. 
Ăn tóm án cà thường lề không kiêng. 
Mấy ngày kiêng thịt cách riêng, 3165 
_ Nên ăn giống + йу có liên nên mua, 
Còn về các giống tôm cua, 
Nên dùng trong hết mọi mùa cả năm. 
Mấy đều giải гб kéo lầm, 
Mọi người cử that lương lâm mà dé. 3170 
= Chay mùa cũng buộc phái lo, 
Án chay kieng [hit giữ cho ven toàn, 
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Bön mùa. kế tiếp tuần hoàn, 
Xuân thu đông ha Chúa ban cho đời. 
.+ Hói thánh là mẹ chúng tôi, 3175 
Day ta ép xác một đôi chút gi. | 
Mà đền tội lỗi mọi khi, 
Uốn lòng Cha cả thương vì đến ta. 
Mỗi mùa trai nhựt có ba. 


Thử.fr, sáu, bảy ấy là ngày kiêng. 3180 


Mùa xuân tuần thứ nhứt liền, 
Trong mùa chay cả chỉ riêng ba ngày. 
Mùa thu định ba ngày chay, 
Trong tuần sau lễ kính Cây thập hình, 
- Mùa đông trai nhựt phân minh, 3185 
Tuần ba mùa Át giữ gìn cho nên. 
Mùa hè sau lễ Thăng Thiên, 
Trong tuần Hiện xuống định liền ngày chay: 
Bấy nhiêu ngày kề ra đây, 


Luật.xưa buộc giống mùa chay mọi đàng. 3190 


Bây giờ hội thánh chuân ban, 
In tuần chay cả đã bàn trước nay. 
Mấy ngày chay thánh cũng vầy, 
Kè từ lé lá đến ngày Phục Sinh. 
' luật xưa buộc phải giữ gin, 3195 
Máy ngày Tuần thánh hàm mình cách riêng. 
Bây giờ về sự cữ kiêng, 
Chuân cho :hầu hết nó phiền nói thêm. 
Thứ sáu kiêng thịt đồng niên, 
Các ngày thứ sáu không nên khinh thường. 3200 
Các ngày thứ bảy kiêng luôn, 
Hai ngày kiêng thịt. thường thường cả năm, 
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Luât này y nghîa cao tham, 
i | Dav ta nhớ việc Chúa làm ngày xưa. 
| Vì chưng xưa Chúa chúng ta, 3205 
-Đâng mình chịu chết dáng mà lập công. 
Cứu ta khỏi va tó tông, 
Cho làm con Chúa dáng trông thiên dàng. 
Chính ngày thứ sáu ró ràng, ` | 
Chúa đà chịu nạn chịu mang khó hinh. 3210 
Ngày nầy Chúa chịu đóng dinh, 
| Bën ngày thứ bảy dé mình táng an. 
| Hai ngày ấy thật ngày tang, 
Con nhà giáo hữu phải hằng nhớ liên. 
| Cho nén án uóng bót kiéng, 3215 
Ép minh chiu khó mà dén cóng nay. 
“Chính luật buộc cả hai ngày. 
Song le thứ bày ngày rày chuần cho. 
Khuyên người giáo hữu hãy lo, 
Giữ nên luật phép mới vô thiên dàng. 3220 
Bấy nhiêu luật kë rõ ràng, 
. Buóc người có đạo phải hằng tuân noi. 
Ai mà biếng trễ lôi thôi, 
Sức mình giữ đặng mà coi là thường. 
Phạm thì tội trọng tỏ tường, 3225 
Cũng in luật Chúa mọi đường khác đâu, 
É Ay là dao ly cao sáu, 
Dàng ngay néo chính bén làu doi dét. 
Bàng đưa người thế lén trời, 
Mọi dëu phân giải môt lời tóm Chung. 3230 
-Đức tin nắm giữ bền lòng, 
Lë máu dao thánh giải trong phán däu, 
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Mọi đều phải lánh trước sau, 
Cũng đà giải tỏ đâu đâu từng đều. 
Lai còn phương thế bao nhiêu, 
Phải dùng cho đặng trọn theo đạo lành. 
Bí tích ơn Chúa đành rành, 
Trước dà phân giải phân minh rõ ràng. - 
Bao nhiêu luật phép giải tường, : 
Khuyên cùng ai nấy lo lường xét suy, 
Cứ theo đàng ấy mà đi, 
Ngày sau ắt đặng tử qui thiên đàng, 
Xin cùng Chúa ca cao quang, 
Xuống ơn thêm sức ủi an mọi người. 
- Nguyện xin Đức Mẹ Chúa Trời, 
Dắc dìu con cái ở nơi cách đày, 
Theo chơn thánh mẫu mọi ngày, 
Trọn bề tu đức chẳng giây nào lìa. 
Trông mau qua buôi phân chia, 
Đất trời một hội trên kia phi nguyền. 


3240 


3245 


3250 


THI RÁNG : 


Đạo lành vốn hẳn xuất ư thiền, 
Chúa cà ra đời đã giảng truyền, 

Mầu nhiệm cao thâm khuyên dạy tỏ, 
Tội tình độc ác cấm răn liền. 

Œa thiêng sẵn giúp người từ thiện, 
Bí tích đảnh cho kẻ triết hiền, 

Luật phép qui mô thường giảng giải 
Thiên đang mû’ rộng hỡi con chiên 


HẬU THI HOA 


Rộng mo: thiên dàng thấu cửu thiên, 
Hởi người giáo hữu giữ lời truyền ; 
Ngày giò luân chuyền rồi qua hết 
Phước tội đáo đầu quả báo liên 

Chó' khá sa đà theo thói dir 

Khuyên гап пат giữ nët con hiën 
Ngày nay lao khó nơi trường chiến 
Mai mốt sum vầy với Chúa chiên, 
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